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của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)
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I. LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ:

1. Thủ tục Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng;

Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ lên lãnh đạo Sở phân công phòng Hạ tầng kỹ thuật thụ lý hồ sơ; chuyển hồ sơ đến phòng Hạ tầng kỹ thuật;

Bước 3: Lãnh đạo phòng Hạ tầng kỹ thuật phân công các cán bộ thụ lý hồ sơ theo chuyên môn và phân công cán bộ tổng hợp văn bản tham gia ý kiến;
Bước 4: Các cán bộ được phân công thụ lý hồ sơ nghiên cứu hồ sơ, đối chiếu quy hoạch, các tiêu chuẩn, quy chuẩn và tài liệu kỹ thuật có liên quan;
- Trường hợp hồ sơ có các nội dung không phù hợp hoặc cần chỉnh sửa, bổ sung thì tổng hợp các ý kiến tham gia, chỉnh sửa bằng văn bản gửi cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thông báo cho chủ đầu tư;

- Trường hợp hồ sơ không còn nội dung nào không phù hợp hoặc cần bổ sung thì cán bộ được phân công tổng hợp ý kiến tham gia của các hạng mục công trình, dự thảo văn bản tham gia ý kiến về TKCS của dự án, báo cáo Lãnh đạo phòng xét duyệt;

Bước 5: Sau khi Lãnh đạo phòng xét duyệt kết quả tham gia về TKCS của dự án, cán bộ thụ lý hồ sơ hoàn thiện dự thảo văn bản tham gia, trình Lãnh đạo Sở ký văn bản.

Bước 6: Gửi văn bản tham gia ý kiến TKCS về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức, cá nhân.

- Cách thức thực hiện:  Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

-  Văn bản đề nghị tham gia ý kiến về TKCS của Chủ đầu tư hoặc của cơ quan đầu mối thẩm định (nếu là dự án có sử dụng vốn nhà nước). 

- Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền:

+ Chủ trương đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư.

+ Bản vẽ quy hoạch chi tiết đã được cơ quan chuyên môn thẩm định và cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Các văn bản thoả thuận:

+ Thoả thuận đấu nối cấp nước; + Thoả thuận đấu nối cấp điện.

+ Thoả thuận về phòng cháy chữa cháy.

+ Thoả thuận đấu nối giao thông. 

+ Thoả thuận về đấu nối xả thải nước thải  (đối với những nơi đã có đơn vị quản lý vận hành hệ thống thoát nước, xử lý nước thải) hoặc giấy phép xả thải vào nguồn nước (đối với các dự án phải xin cấp phép xả thải vào nguồn nước. 
+ Đối với những công trình theo tuyến khi giao cắt với các công trình khác Chủ đầu tư phải có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý chuyền ngành. 

+ Các văn bản thoả thuận về hành lang bảo vệ Di tích lịch sử, Giao thông, Thuỷ lợi, An ninh quốc phòng (nếu có).

- Hồ sơ dự án:

+ Thuyết minh dự án theo quy định;

+ Thuyết minh TKCS theo quy định;

+ Các bản vẽ TKCS theo quy định;

- Các tài liệu kèm theo:

+ Báo cáo kết quả khảo sát địa chất.

+ Đăng ký kinh doanh của Nhà thầu thiết kế, khảo sát.

+ Chứng chỉ hành nghề của các tổ chức, cá nhân chủ trì thiết kế.

+ Các biên bản nghiệm thu Hồ sơ TKCS, Hồ sơ khảo sát.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

- Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm C kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Thái Nguyên
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Văn bản tham gia ý kiến .

- Phí, lệ phí:  Mức phí tham gia ý kiến thiết kế cơ sở  tính bằng 25 % phí thẩm định dự án/Văn  bản tham gia ý kiến
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

- Yêu cầu hoặc điều kiện (nếu có): Không 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án ĐTXD công trình.

+ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày  15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án ĐTXD công trình.

+ Thông tư 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011của Bộ Xây dựng hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng 

+ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

+ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc quy định về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý đấu thầu sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

2. Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật theo tuyến
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ cấp phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng;
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đầy đủ thì viết phiếu nhận hồ sơ cho Tổ chức/cá nhân. Nếu hồ sơ không đủ các nội dung, thành phần theo yêu cầu thì thông báo cho tổ chức/cá nhân biết các nội dung còn thiếu; 
Bước 3: Chuyển hồ sơ lên Lãnh đạo Sở phân công phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; Gửi hồ sơ đến phòng chuyên môn;

Bước 4: Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ thụ lý hồ sơ. Cán bộ được phân công kiểm tra, thẩm định hồ sơ cấp phép, đi kiểm tra thực địa vị trí xin cấp phép xây dựng. Dự thảo Giấy phép xây dựng trình Lãnh đạo phòng xét duyệt. Sau khi Lãnh đạo phòng chuyên môn đã xét duyệt thì hoàn thiện dự thảo Giấy phép xây dựng;
Bước 5: Trình Lãnh đạo Sở ký giấy phép xây dựng;

Bước 6: Cán bộ thụ lý hồ sơ chuyển giấy phép xây dựng về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức/cá nhân.                                                                                                  

- Cách thức thực hiện:  Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng ( mẫu đơn đính kèm theo thủ tục)
- Bản kê khai năng lực kinh nghiệm của tổ chức thiết kế theo mẫu tại phụ lục 9 Thông tư số 10/2012/TT-BXD.

- Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Hai bộ bản vẽ thiết kế mỗi bộ gồm:


+ Sơ đồ vị trí, hướng tuyến công trình


+ Bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình đồ công trình tỷ lệ 1/500-1/5000.


+ Bản vẽ các mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình tỷ lệ 1/50/-1/200


+ Nếu là công trình ngầm thì bổ sung thêm Bản vẽ các mặt cắt ngang, các mặt cắt dọc thể hiện chiều sâu công trình tỷ lệ 1/50-1/200 


+ Sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài công trình.

- Văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của Chủ đầu tư.

- Báo cáo thẩm tra thiết kế do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng hoặc tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực thẩm tra theo quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Bản vẽ hệ thống PCCC tỷ lệ 1/50-1/200 được đóng dấu thẩm duyệt của cơ quan có thẩm quyền đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án PCCC theo quy định hiện hành.

- Giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước đối với công trình hạ tầng kỹ thuật là công trình cấp nước ; đối với công trình thoát nước thì cần có giấy phép xả thải vào nguồn nước theo quy định. 
- Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường đối với công trình yêu cầu  có quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường.
- Quyết định phê duyệt dự án kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, văn bản tham gia ý kiến về TKCS (nếu có) của cơ quan nhà nước về công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định (tùy theo quy mô công trình).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Thái Nguyên
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng, đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng thì trả lời bằng văn bản và trả lại hồ sơ.
- Phí, lệ phí:  100.000 đồng/Giấy phép xây dựng
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng

- Yêu cầu hoặc điều kiện: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng 

+ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng 

+ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

+ Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 quy định về cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước.

+ Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP.
+ Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

+ Quyết định số: 496/2007/QĐ-UBND ngày 22/03/2007 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định về mức thu, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Phụ lục số 6

(Mẫu 2)

(Ban hành kèm theo Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình theo tuyến)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: .................................

- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................

- Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ......................................

- Tỉnh, thành phố: .............................................................................................

- Số điện thoại: .................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .......................................................................................

- Tuyến công trình:...........m. 

- Đi qua các địa điểm: ........................................... . ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: .......................................................................................... 

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ..........................................................................

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: ....................... 

- Tổng chiều dài công trình:………..m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

- Cốt của công trình: ........m (ghi rõ cốt qua từng khu vực)

- Chiều cao tĩnh không của tuyến: .....m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực).

- Độ sâu công trình: .............m (ghi rõ độ sâu qua từng khu vực) 

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ....................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: .................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 –

2 -                                                         ......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

Phụ lục số 9

(Ban hành kèm theo Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ

1. Tổ chức thiết kế:

1.1. Tên:

1.2. Địa chỉ:

1.3. Số điện thoại:

1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh:

2. Kinh nghiệm thiết kế:

2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép:


a)


b) 


c)

2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế:


a) Số lượng:


Trong đó:


- KTS:


- KS các loại:


b) Chủ nhiệm thiết kế:


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):


c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn):


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):



                                                     ...... ..,   Ngày ..... tháng .... năm ....







       Đại diện đơn vị thiết kế 

3. Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật không theo tuyến (Trạm biến áp, công trình xử lý nước thải, công trình xử lý rác thải). 
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ cấp phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đầy đủ thì viết phiếu nhận hồ sơ cho Tổ chức/cá nhân. Nếu hồ sơ không đủ các nội dung, thành phần theo yêu cầu thì thông báo cho tổ chức/cá nhân biết các nội dung còn thiếu. 

Bước 3: Chuyển hồ sơ lên Lãnh đạo Sở phân công phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; Gửi hồ sơ đến phòng chuyên môn; 
Bước 4: Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ thụ lý hồ sơ. Cán bộ được phân công kiểm tra, thẩm định hồ sơ cấp phép, đi kiểm tra thực địa vị trí xin cấp phép xây dựng. Dự thảo Giấy phép xây dựng trình Lãnh đạo phòng xét duyệt. Sau khi Lãnh đạo phòng chuyên môn đã xét duyệt thì hoàn thiện dự thảo GPXD.

Bước 5: Trình Lãnh đạo Sở ký giấy phép xây dựng

Bước 6: Cán bộ thụ lý hồ sơ chuyển giấy phép xây dựng về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức/cá nhân.                                                                                                  

- Cách thức thực hiện:  Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 6 (mẫu 1) của Thông tư 10/2012/TT-BXD.

- Bản kê khai năng lực kinh nghiệm của tổ chức thiết kế theo mẫu tại phụ lục 9 Thông tư số 10/2012/TT-BXD

- Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (Hoặc văn bản cho phép và thỏa thuận về hướng tuyến của cấp có thẩm quyền đối với công trình công trình cấp theo giai đoạn)

- Hai bộ bản vẽ thiết kế mỗi bộ gồm:

+ Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100-1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình.

+ Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50-1/200.

+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100-1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50. Sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước thải; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến công trình tỷ lệ 1/50-1/200.

- Văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của Chủ đầu tư.

- Báo cáo thẩm tra thiết kế do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng hoặc tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực thẩm tra theo quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Bản vẽ hệ thống PCCC tỷ lệ 1/50-1/200 được đóng dấu thẩm duyệt của cơ quan có thẩm quyền đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án PCCC theo quy định hiện hành.

- Giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước đối với công trình hạ tầng kỹ thuật là công trình cấp nước ; đối với công trình thoát nước thì cần có giấy phép xả thải vào nguồn nước theo quy định. 
- Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường đối với công trình yêu cầu có quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường.
- Quyết định phê duyệt dự án kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, văn bản tham gia ý kiến về TKCS (nếu có) của cơ quan nhà nước về công trình xât dựng chuyên ngành theo quy định (tùy theo quy mô công trình).

 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Thái Nguyên
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy phép xây dựng, đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng thì trả lời bằng văn bản và trả lại hồ sơ.

- Phí, lệ phí:  100.000 đồng/Giấy phép xây dựng
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng ( mẫu đơn đính kèm theo thủ tục)
- Yêu cầu hoặc điều kiện: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng 

+ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng 

+ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

+ Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 quy định về cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước.

+ Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP 

+ Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

+ Quyết định số: 496/2007/QĐ-UBND ngày 22/03/2007 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định về mức thu, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Phụ lục số 6

(Mẫu 1)

(Ban hành kèm theo Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN ĐÈ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình không theo tuyến)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: .................................

- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................

- Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ......................................

- Tỉnh, thành phố: .............................................................................................

- Số điện thoại: .................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .......................................................................................

- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2. 

- Tại: ........................................... . ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: .......................................................................................... 

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ..........................................................................

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: ....................... 

- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ....................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: .................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 –

2 -                                                         ......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

Phụ lục số 9

(Ban hành kèm theo Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ

1. Tổ chức thiết kế:

1.1. Tên:

1.2. Địa chỉ:

1.3. Số điện thoại:

1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh:

2. Kinh nghiệm thiết kế:

2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép:


a)


b) 


c)

2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế:


a) Số lượng:


Trong đó:


- KTS:


- KS các loại:


b) Chủ nhiệm thiết kế:


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):


c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn):


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ)



                                                     ...... ..,   Ngày ..... tháng .... năm ....







       Đại diện đơn vị thiết kế 
4. Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình cửa hàng kinh doanh xăng dầu

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ cấp phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đầy đủ thì viết phiếu nhận hồ sơ cho Tổ chức/cá nhân. Nếu hồ sơ không đủ các nội dung, thành phần theo yêu cầu thì thông báo cho tổ chức/cá nhân biết các nội dung còn thiếu. 

Bước 3: Chuyển hồ sơ lên Lãnh đạo Sở phân công phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; Gửi hồ sơ đến phòng chuyên môn

Bước 4: Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ thụ lý hồ sơ. Cán bộ được phân công kiểm tra, thẩm định hồ sơ cấp phép, đi kiểm tra thực địa vị trí xin cấp phép xây dựng. Dự thảo Giấy phép xây dựng trình Lãnh đạo phòng xét duyệt. Sau khi Lãnh đạo phòng chuyên môn đã xét duyệt thì hoàn thiện dự thảo Giấy phép xây dựng.

Bước 5: Trình Lãnh đạo Sở ký giấy phép xây dựng

Bước 6: Cán bộ thụ lý hồ sơ chuyển giấy phép xây dựng về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức/cá nhân.                                                                                                  

- Cách thức thực hiện:  Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 6 (mẫu 1) của Thông tư 10/2012/TT-BXD.

- Bản kê khai năng lực kinh nghiệm của tổ chức thiết kế theo mẫu tại phụ lục 9 Thông tư số 10/2012/TT-BXD

- Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (Hoặc văn bản cho phép và thỏa thuận về hướng tuyến của cấp có thẩm quyền đối với công trình công trình cấp theo giai đoạn)

- Hai bộ bản vẽ thiết kế mỗi bộ gồm:

+ Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100-1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình.

+ Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50-1/200.

+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100-1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50. Sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước thải; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến công trình tỷ lệ 1/50-1/200.

- Văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của Chủ đầu tư.

- Báo cáo thẩm tra thiết kế do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng hoặc tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực thẩm tra theo quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Bản vẽ hệ thống PCCC tỷ lệ 1/50-1/200 được đóng dấu thẩm duyệt của cơ quan có thẩm quyền đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án PCCC theo quy định hiện hành.

- Giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước đối với công trình hạ tầng kỹ thuật là công trình cấp nước ; đối với công trình thoát nước thì cần có giấy phép xả thải vào nguồn nước theo quy định. 
- Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường đối với công trình yêu cầu  có quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường.
- Quyết định phê duyệt dự án kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, văn bản tham gia ý kiến về TKCS (nếu có) của cơ quan nhà nước về công trình xât dựng chuyên ngành theo quy định (tùy theo quy mô công trình).

 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Thái Nguyên
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy phép xây dựng, đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng thì trả lời bằng văn bản và trả lại hồ sơ.

- Phí, lệ phí:  100.000đồng/Giấy phép xây dựng
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng ( mẫu đơn đính kèm theo thủ tục)
- Yêu cầu hoặc điều kiện: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003; 

- Căn cưa Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 03/2/2010 của UBND tỉnh Thái Nguyên về quy định công tác quản lý dự án đầu tư và xây dựng, quản lý đấu thầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
+ Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng 

+ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng 

+ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

+ Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP 

Phụ lục số 6

(Mẫu 1)

(Ban hành kèm theo Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình không theo tuyến)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: .................................

- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................

- Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ......................................

- Tỉnh, thành phố: .............................................................................................

- Số điện thoại: .................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .......................................................................................

- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2. 

- Tại: ........................................... . ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: .......................................................................................... 

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ..........................................................................

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: ....................... 

- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ....................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: .................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 –

2 -                                                         ......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)
Phụ lục số 9

(Ban hành kèm theo Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ

1. Tổ chức thiết kế:

1.1. Tên:

1.2. Địa chỉ:

1.3. Số điện thoại:

1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh:

2. Kinh nghiệm thiết kế:

2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép:


a)


b) 


c)

2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế:


a) Số lượng:


Trong đó:


- KTS:


- KS các loại:


b) Chủ nhiệm thiết kế:


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):


c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn):


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):



                                                     ...... ..,   Ngày ..... tháng .... năm ....







       Đại diện đơn vị thiết kế 

5. Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật theo giai đoạn

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ cấp phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đầy đủ thì viết phiếu nhận hồ sơ cho Tổ chức/cá nhân. Nếu hồ sơ không đủ các nội dung, thành phần theo yêu cầu thì thông báo cho tổ chức/cá nhân biết các nội dung còn thiếu. 

Bước 3: Chuyển hồ sơ lên Lãnh đạo Sở phân công phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ; Gửi hồ sơ đến phòng chuyên môn

Bước 4: Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cán bộ thụ lý hồ sơ. Cán bộ được phân công kiểm tra, thẩm định hồ sơ cấp phép, đi kiểm tra thực địa vị trí xin cấp phép xây dựng. Dự thảo Giấy phép xây dựng trình Lãnh đạo phòng xét duyệt. Sau khi Lãnh đạo phòng chuyên môn đã xét duyệt thì hoàn thiện dự thảo GPXD.

Bước 5: Trình Lãnh đạo Sở ký giấy phép xây dựng

Bước 6: Cán bộ thụ lý hồ sơ chuyển giấy phép xây dựng về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức/cá nhân.                                                                                                  

- Cách thức thực hiện:  Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đối với Công trình không theo tuyến: 

+ Đơn đề nghị cấp GPXD theo mẫu tại phụ lục 10 Thông tư 10/BXD.

+ Bản kê khai năng lực kinh nghiệm của tổ chức thiết kế theo mẫu tại phụ lục 9 Thông tư số 10/2012/TT-BXD

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư.

+ Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

+) Giai đoạn 1: (Khoản 1 Điều 4 thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012)

1. Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đấy tỷ lệ 1/100-1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

2. Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100-1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đâu nối với hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liê lạc tỷ lệ 1/100-1/200.


+) Giai đoạn 2: (Khoản 1 Điều 4 thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012)

 Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50-1/200

- Đối với Công trình theo tuyến: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục 11 của Thông tư 10/BXD.

+ Bản kê khai năng lực kinh nghiệm của tổ chức thiết kế theo mẫu tại phụ lục 9 Thông tư số 10/2012/TT-BXD

+ Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đại hoặc văn bản cho phép và thỏa thuận về hướng tuyến của cấp có thẩm quyền.

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư.

+ Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

+) Sơ đồ vị trí tuyến công trình tỷ lệ 1/100-1/1000;

+) Bản vẽ mặt bằng tổng thể của công trình tỷ lệ 1/100-1/500;

+) Các bản vẽ theo từng giai đoạn gồm:

1. Bản vẽ các mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình theo giai đoạn, tỷ lệ 1/50-1/200

2. Sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực theo từng giai đoạn

3. Đối với công trình ngầm yêu cầu phải có bản vẽ các mặt cắt ngang, các mặt cắt dọc thể hiện chiều sâu công trình theo từng giai đoạn, tỷ lệ 1/50-1/200.

 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Thái Nguyên
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng, đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng thì trả lời bằng văn bản và trả lại hồ sơ.

- Phí, lệ phí:  100.000 đồng/Giấy phép xây dựng 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng ( mẫu đơn đính kèm theo thủ tục)
- Yêu cầu hoặc điều kiện (nếu có): Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng 

+ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng 

+ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

+ Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP 

+ Quyết định số: 496/2007/QĐ-UBND ngày 22/03/2007 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định về mức thu, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Phụ lục số 10

(Ban hành kèm theo Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THEO GIAI ĐOẠN

(Sử dụng cho công trình không theo tuyến)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: .................................

- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................

 Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ......................................

 Tỉnh, thành phố: .............................................................................................

 Số điện thoại: .................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .......................................................................................

- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2. 

- Tại: ........................................... . ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: .......................................................................................... 

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ..........................................................................

+ Giai đoạn 1:

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: ....................... 

- Diện tích xây dựng: .........m2.

- Cốt xây dựng:...........m 

- Chiều sâu công trình:........m (tính từ cốt xây dựng)

+ Giai đoạn 2:

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng:......(ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ....................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: .................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -                                                                 ......... ngày ......... tháng ......... năm .........
2 - 



                                      Người làm đơn

     (Ký ghi rõ họ tên)

Phụ lục số 9

(Ban hành kèm theo Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ

1. Tổ chức thiết kế:

1.1. Tên:

1.2. Địa chỉ:

1.3. Số điện thoại:

1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh:

2. Kinh nghiệm thiết kế:

2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép:


a)


b) 


c)

2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế:


a) Số lượng:


Trong đó:


- KTS:


- KS các loại:


b) Chủ nhiệm thiết kế:


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):


c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn):


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):



                                                     ...... ..,   Ngày ..... tháng .... năm ....







       Đại diện đơn vị thiết kế 

II. LĨNH VỰC: QUY HOẠCH XÂY DỰNG

1. Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến
 - Trình tự thực hiện:

 Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng;

 Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ lên lãnh đạo Sở phân công phòng Quản lý kiến trúc, quy hoạch thụ lý hồ sơ;

Bước 3: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch nghiên cứu hồ sơ, xem xét sự phù hợp về quy hoạch, kiểm tra thực địa, dự thảo giấy phép.

Bước 4: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch trình lãnh đạo Sở duyệt giấy phép xây dựng.

Bước 5: Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại trụ sở cơ quan Sở Xây dựng
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Thành phần văn bản:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 6 (mẫu 1) tại Thông tư 10/2012/TT-BXD.

+ Bản sao công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

+ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 
+ Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế; kèm bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

- Thành phần bản vẽ:

Hai (02) bộ bản vẽ thiết kế do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện và đã đư​ợc chủ đầu tư​ tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định. Mỗi bộ gồm:

+ Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

+ Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200;

+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến dự án tỷ lệ 1/50 – 1/200.

+ Bản vẽ hệ thống PCCC đã được thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng chống cháy, nổ theo quy định của pháp luật về PCCC;

- Ngoài các tài liệu nêu trên, phải bổ sung các tài liệu sau:

+ Quyết định phê duyệt dự án hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở (nếu có) của cơ quan quản lý nhà nước về công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định;

+ Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư theo quy định; 

+ Báo cáo thẩm tra thiết kế do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng hoặc tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện. 

+ Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận, đối với công trình xây chen có tầng hầm.

b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng;

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng, đóng dấu vào các bản vẽ trong hồ sơ thiết kế theo quy định, đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng thì trả lời bằng văn bản và trả lại hồ sơ.

- Phí, lệ phí: 100.000 đồng/Giấy phép xây dựng
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (mẫu đơn đính kèm theo thủ tục)
- Yêu cầu hoặc điều kiện (nếu có):Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

+ Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp Giấy phép xây dựng;

+ Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP;

+ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Quyết định số 496/2007/QĐ-UBND ngày 22/3/2007 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định về mức thu, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Phụ lục số 6

(Mẫu 1)

(Ban hành kèm theo Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình không theo tuyến)

Kính gửi: ...........................................................................

1. Tên chủ đầu tư: ...................................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: ........................................

- Địa chỉ liên hệ: .....................................................................................................

- Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ..........................................

- Tỉnh, thành phố: ...................................................................................................

- Số điện thoại: ........................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: ............................................................................................

- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2. 

- Tại: .......................................................................................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) ........................................

- Tỉnh, thành phố: ................................................................................................... 

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ................................................................................

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: ......................... 

- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ..............................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: ............................

- Địa chỉ: .................................................................................................................

- Điện thoại: …………………................................................................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày ...........................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 –

2 -                                                         ......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

Phụ lục số 9

(Ban hành kèm theo Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ

1. Tổ chức thiết kế:

1.1. Tên:

1.2. Địa chỉ:

1.3. Số điện thoại:

1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh:

2. Kinh nghiệm thiết kế:

2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép:


a)


b) 


c)

2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế:


a) Số lượng:


Trong đó:


- KTS:


- KS các loại:


b) Chủ nhiệm thiết kế:


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):


c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn):


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):



                                                     ...... ..,   Ngày ..... tháng .... năm ....







       Đại diện đơn vị thiết kế 

2. Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng
- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng;

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ lên lãnh đạo Sở phân công phòng Quản lý kiến trúc, quy hoạch thụ lý hồ sơ;

- Bước 3: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch nghiên cứu hồ sơ, xem xét sự phù hợp về quy hoạch, kiểm tra thực địa, dự thảo giấy phép.

- Bước 4: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch trình lãnh đạo Sở duyệt giấy phép xây dựng.

- Bước 5: Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại trụ sở cơ quan Sở Xây dựng
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 6 (mẫu 1) tại Thông tư 10/2012/TT-BXD.

+ Bản sao công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

+ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 
+ Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế; kèm bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

- Thành phần bản vẽ:

Hai (02) bộ bản vẽ thiết kế do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện và đã đư​ợc chủ đầu tư​ tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định. Mỗi bộ gồm:

+ Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

+ Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200;

+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến dự án tỷ lệ 1/50 – 1/200.

+ Bản vẽ hệ thống PCCC đã được thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng chống cháy, nổ theo quy định của pháp luật về PCCC;

- Ngoài các tài liệu nêu trên, phải bổ sung các tài liệu sau:

+ Quyết định phê duyệt dự án hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở (nếu có) của cơ quan quản lý nhà nước về công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định;

+ Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư theo quy định; 

+ Báo cáo thẩm tra thiết kế do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng hoặc tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện. 

+ Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận, đối với công trình xây chen có tầng hầm.

b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng, đóng dấu vào các bản vẽ trong hồ sơ thiết kế theo quy định,  đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng thì trả lời bằng văn bản và trả lại hồ sơ.

- Phí, lệ phí: 100.000 đồng/Giấy phép xây dựng
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (mẫu đơn đính kèm theo thủ tục)
- Yêu cầu hoặc điều kiện (nếu có): Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

+ Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp Giấy phép xây dựng;

+ Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP;

+ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Quyết định số 496/2007/QĐ-UBND ngày 22/3/2007 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định về mức thu, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Phụ lục số 6

(Mẫu 1)

(Ban hành kèm theo Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình tín ngưỡng)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ...................................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: ........................................

- Địa chỉ liên hệ: .....................................................................................................

- Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ..........................................

- Tỉnh, thành phố: ...................................................................................................

- Số điện thoại: .......................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: ...........................................................................................

- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2. 

- Tại: .......................................................................................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) ........................................

- Tỉnh, thành phố: ................................................................................................... 

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ...............................................................................

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: ....................... 

- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ..............................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: ............................

- Địa chỉ: .................................................................................................................

- Điện thoại: …………………................................................................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày ...........................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 –

2 -                                                         ......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

Phụ lục số 9

(Ban hành kèm theo Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ

1. Tổ chức thiết kế:

1.1. Tên:

1.2. Địa chỉ:

1.3. Số điện thoại:

1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh:

2. Kinh nghiệm thiết kế:

2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép:


a)


b) 


c)

2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế:


a) Số lượng:


Trong đó:


- KTS:


- KS các loại:


b) Chủ nhiệm thiết kế:


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):


c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn):


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):



                                                     ...... ..,   Ngày ..... tháng .... năm ....







       Đại diện đơn vị thiết kế 

3. Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng theo giai đoạn đối với công trình không theo tuyến

 - Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng;

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ lên lãnh đạo Sở phân công phòng Quản lý kiến trúc, quy hoạch thụ lý hồ sơ;

- Bước 3: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch nghiên cứu hồ sơ, xem xét sự phù hợp về quy hoạch, kiểm tra thực địa, dự thảo giấy phép.

- Bước 4: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch trình lãnh đạo Sở duyệt giấy phép xây dựng.

- Bước 5: Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại trụ sở cơ quan Sở Xây dựng
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 6 (mẫu 1) tại Thông tư 10/2012/TT-BXD.

+ Bản sao công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

+ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; (CHỈ RÕ CĂN CỨ VBQPPL)
+ Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế; kèm bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

- Thành phần bản vẽ:

Hai (02) bộ bản vẽ thiết kế do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện và đã đư​ợc chủ đầu tư​ tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định. Mỗi bộ gồm:

+ Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

+ Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200;

+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến dự án tỷ lệ 1/50 – 1/200.

+ Bản vẽ hệ thống PCCC đã được thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng chống cháy, nổ theo quy định của pháp luật về PCCC;

- Ngoài các tài liệu nêu trên, phải bổ sung các tài liệu sau:

+ Quyết định phê duyệt dự án hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở (nếu có) của cơ quan quản lý nhà nước về công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định;

+ Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư theo quy định; 

+ Báo cáo thẩm tra thiết kế do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng hoặc tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện. 

+ Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận, đối với công trình xây chen có tầng hầm.

b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng;
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng, đóng dấu vào các bản vẽ trong hồ sơ thiết kế theo quy định, đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng thì trả lời bằng văn bản và trả lại hồ sơ.

- Phí, lệ phí: 100.000 đồng/Giấy phép xây dựng
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (mẫu đơn đính kèm theo thủ tục).
- Yêu cầu hoặc điều kiện (nếu có): Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

+ Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp Giấy phép xây dựng;

+ Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP;

+ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Quyết định số 496/2007/QĐ-UBND ngày 22/3/2007 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định về mức thu, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Phụ lục số 6

(Mẫu 1)

(Ban hành kèm theo Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THEO GIAI ĐOẠN

(Sử dụng cho công trình không theo tuyến xây dựng theo giai đoạn)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ..................................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: .................................

- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................

 Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ......................................

 Tỉnh, thành phố: .............................................................................................

 Số điện thoại: .................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .......................................................................................

- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2. 

- Tại: ................................................................................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: ........................................................................................... 

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ..........................................................................

+ Giai đoạn 1:

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: ....................... 

- Diện tích xây dựng: .........m2.

- Cốt xây dựng:...........m 

- Chiều sâu công trình:........m (tính từ cốt xây dựng)

+ Giai đoạn 2:

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng:......(ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ............................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: ............................

- Địa chỉ: ...............................................................................................................

- Điện thoại: …………………...............................................................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày ..........................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -                                                               ..... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)
Phụ lục số 9

(Ban hành kèm theo Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ

1. Tổ chức thiết kế:

1.1. Tên:

1.2. Địa chỉ:

1.3. Số điện thoại:

1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh:

2. Kinh nghiệm thiết kế:

2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép:


a)


b) 


c)

2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế:


a) Số lượng:


Trong đó:


- KTS:


- KS các loại:


b) Chủ nhiệm thiết kế:


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):


c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn):


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):



                                                     ...... ..,   Ngày ..... tháng .... năm ....







       Đại diện đơn vị thiết kế 

4. Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng cho dự án

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng;

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ lên lãnh đạo Sở phân công phòng Quản lý kiến trúc, quy hoạch thụ lý hồ sơ;

- Bước 3: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch nghiên cứu hồ sơ, xem xét sự phù hợp về quy hoạch, kiểm tra thực địa, dự thảo giấy phép.

- Bước 4: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch trình lãnh đạo Sở duyệt giấy phép xây dựng.

- Bước 5: Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại trụ sở cơ quan Sở Xây dựng
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thành phần văn bản:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng ( mẫu đơn đính kèm theo thủ tục)
+ Bản sao công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

+ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 
+ Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế; kèm bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

- Thành phần bản vẽ:

Hai (02) bộ bản vẽ thiết kế do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện và đã đư​ợc chủ đầu tư​ tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định. Mỗi bộ gồm:

+ Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án hoặc tổng mặt bằng từng giai đoạn của dự án, tỷ lệ 1/100-1/500;

+ Bản vẽ từng mặt bằng trên lô đất tỷ lệ 1/100-1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

+ Bản vẽ các các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của từng công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200;

+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 – 1/200 và mặt cắt móng từng công trình tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc tỷ lệ 1/50 – 1/200.

+ Bản vẽ hệ thống PCCC đã được thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng chống cháy, nổ theo quy định của pháp luật về PCCC;

- Ngoài các tài liệu nêu trên, phải bổ sung các tài liệu sau:

+ Quyết định phê duyệt dự án kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở (nếu có) của cơ quan quản lý nhà nước về công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định;

+ Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư theo quy định; 

+ Báo cáo thẩm tra thiết kế do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng hoặc tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện. 

+ Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận, đối với công trình xây chen có tầng hầm.

b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng;
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng, đóng dấu vào các bản vẽ trong hồ sơ thiết kế theo quy định, đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng thì trả lời bằng văn bản và trả lại hồ sơ.

- Phí, lệ phí: 100.000 đồng/Giấy phép xây dựng.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (mẫu đơn đính kèm theo thủ tục)
- Yêu cầu hoặc điều kiện (nếu có): Không 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

+ Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp Giấy phép xây dựng;

+ Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP;

+ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Quyết định số 496/2007/QĐ-UBND ngày 22/3/2007 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định về mức thu, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Phụ lục số 6

(Mẫu 1)

(Ban hành kèm theo Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO DỰ ÁN

 cho công trình thuộc dự án .....................................
Kính gửi: Sở Xây dựng Thái Nguyên

1. Tên chủ đầu tư​:  ..................................................................................................

- Ngư​ời đại diện  ....................................... Chức vụ: ............................................. 

- Địa chỉ liên hệ: .....................................................................................................

Số nhà: ........................ Đư​ờng: ............... Phư​ờng (xã): ........................................

 Tỉnh, thành phố: ....................................................................................................

 Số điện thoại: .........................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: ...........................................................................................

- Lô đất số: .............................................. Diện tích: .........................................m2. 

- Tại: ........................................................ Đư​ờng: ................................................

- Phư​ờng (xã): ......................................... Quận (huyện): ....................................

- Tỉnh, thành phố: .................................................................................................

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ..............................................................................

- Tên dự án:............................................................................................................

- Đã được: ..............phê duyệt, theo Quyết định số: ............... ngày.................

- Gồm: (n) công trình

  Trong đó:

+ Công trình số (1-n):   (tên công trình) 

- Loại công trình: ....................................Cấp công trình: ............................... 

- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

- Nội dung khác:......................................................................................................

4. Tổ chức t​ư vấn thiết kế: ......................................................................................

+ Công trình số (1-n): .............................................................................................

- Địa chỉ: .................................................................................................................

- Điện thoại: ...........................................................................................................

- Số chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm thiết kế: ..........cấp ngày:.......................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành dự án: ............... tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép đ​ược cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -                                                         ...... ..,   Ngày ..... tháng .... năm ....
2 -                                                                       Ngư​ời làm đơn 

                                                    (Ký ghi rõ họ tên)

Phụ lục số 9

(Ban hành kèm theo Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ

1. Tổ chức thiết kế:

1.1. Tên:

1.2. Địa chỉ:

1.3. Số điện thoại:

1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh:

2. Kinh nghiệm thiết kế:

2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép:


a)


b) 


c)

2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế:


a) Số lượng:


Trong đó:


- KTS:


- KS các loại:


b) Chủ nhiệm thiết kế:


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):


c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn):


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):



                                                     ...... ..,   Ngày ..... tháng .... năm ....







       Đại diện đơn vị thiết kế 

5. Thủ tục Cấp Giấy phép di dời công trình

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng;

Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ lên lãnh đạo Sở phân công phòng Quản lý kiến trúc, quy hoạch thụ lý hồ sơ;

Bước 3: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch nghiên cứu hồ sơ, xem xét sự phù hợp về quy hoạch, kiểm tra thực địa, dự thảo giấy phép.

Bước 4: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch trình lãnh đạo Sở duyệt giấy phép xây dựng.

Bước 5: Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại trụ sở cơ quan Sở Xây dựng
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình: Theo mẫu tại Phụ lục số 20, Thông tư số 10/2012/TT-BXD.

- Bản sao có chứng thực giấy tờ về quyền sử dụng đất nơi công trình đang tồn tại, nơi công trình sẽ di dời tới và giấy tờ hợp pháp về sở hữu công trình;

- Bản vẽ hoàn công công trình (nếu có) hoặc bản vẽ thiết kế mô tả thực trạng công trình được di dời, bao gồm mặt bằng, mặt cắt móng và bản vẽ kết cấu chịu lực chính, tỷ lệ 1/50 – 1/200;

- Bản vẽ tổng mặt bằng, nơi công trình sẽ được di dời tới, tỷ lệ 1/50 – 1/500;

- Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 – 1/200, mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 tại địa điểm công trình sẽ di dời tới;

- Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình.

- Phương án di dời gồm:

+ Phần thuyết minh: Nêu được hiện trạng công trình và hiện trạng khu vực công trình sẽ được di dời tới; các giải pháp di dời, phương án bố trí sử dụng xe máy, thiết bị, nhân lực; các giải pháp bảo đảm an toàn cho công trình, người, máy móc, thiết bị và các công trình lân cận; bảo đảm vệ sinh môi trường; tiến độ di dời. Phương án di dời phải do đơn vị, cá nhân có điều kiện năng lực thực hiện;

+ Phần bản vẽ biện pháp thi công di dời công trình.

b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng;

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng, đóng dấu vào các bản vẽ trong hồ sơ thiết kế theo quy định, đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng thì trả lời bằng văn bản và trả lại hồ sơ.

- Phí, lệ phí: 100.000 đồng/ Giấy phép xây dựng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình( mẫu đơn đính kèm theo thủ tục)
- Yêu cầu hoặc điều kiện: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

+ Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp Giấy phép xây dựng;

+ Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP;

+ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Quyết định số 496/2007/QĐ-UBND ngày 22/3/2007 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định về mức thu, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Phụ lục số 20

(Ban hành kèm theo Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP DI DỜI CÔNG TRÌNH
Kính gửi: Sở Xây dựng Thái Nguyên
1. Tên chủ  sở  hữu công trình di dời.......................................................................

- Người đại diện: ..............................................Chức vụ: .......................................

- Địa chỉ liên hệ: .....................................................................................................

- Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ..........................................

- Tỉnh, thành phố: ...................................................................................................

- Số điện thoại: ........................................................................................................

2. Công trình cần di dời:

+ Loại công trình: .................................................Cấp công trình: ....................... 

+ Diện tích xây dựng tầng 1: .............................................................................m2.

+ Tổng diện tích sàn: .........................................................................................m2.

+ Chiều cao công trình: ......................................................................................m.

3. Địa điểm công trình cần di dời ; ……………… ................................................

- Lô đất số:...............................................Diện tích .......................................... m2. 

- Tại: ......................................................... Đường: ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: .................................................................................................. 

4. Địa điểm công trình di dời đến: ……………………………………………….

- Lô đất số:...............................................Diện tích .......................................... m2. 

- Tại: ......................................................... Đường: ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: .................................................................................................. 

+ Số tầng: ................................................................................................................

5. Đơn vị hoặc người thiết kế biện pháp di dời: .....................................................

- Địa chỉ: ................................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Địa chỉ: .......................................................... Điện thoại: ...................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày ...........................

6. Dự kiến thời gian hoàn thành di dời công trình: ................................................

7. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép di dời, biện pháp di dời đã được duyệt, đảm bảo an toàn, vệ sinh, nếu xảy ra sự cố gì tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 –

2 -                                                             ......... ngày ......... tháng ......... năm .........
                Người làm đơn

                (Ký ghi rõ họ tên)
6. Thủ tục Cấp lại giấy phép xây dựng

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng;

Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ lên lãnh đạo Sở phân công phòng Quản lý kiến trúc, quy hoạch thụ lý hồ sơ;

Bước 3: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch nghiên cứu hồ sơ, tìm hồ sơ gốc.

Bước 4: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch trình lãnh đạo Sở giấy phép xây dựng bản gốc, xin ý kiến lãnh đạo để cấp bản sao.

Bước 5: Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại trụ sở cơ quan Sở Xây dựng
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do đề nghị cấp lại;

- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với trường hợp bị rách, nát).

b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng;
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng dưới dạng bản sao, đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng thì trả lời bằng văn bản và trả lại hồ sơ.
- Phí, lệ phí: 100.000VNĐ/01GPXD.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

- Yêu cầu hoặc điều kiện (nếu có):Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

+ Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp Giấy phép xây dựng;

+ Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP;

+ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Quyết định 496/2007/QĐ-UBND ngày 22/3/2007 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

III. LĨNH VỰC: VẬT LIỆU XÂY DỰNG

1. Thủ tục Tham gia ý kiến về Thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng nhóm B, C xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng kiểm tra hồ sơ theo quy định, nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận, trường hợp không đầy đủ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ hoàn thiện.

Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ về phòng VLXD sau khi có ý kiến chỉ đạo, giao việc của lãnh đạo Sở.

Bước 3: Lãnh đạo phòng Vật liệu xây dựng phân công cán bộ thụ lý hồ sơ nghiên cứu giải quyết.

Bước 4: Các cán bộ được phân công thụ lý hồ sơ nghiên cứu hồ sơ theo các nội dung quy định tại khoản 3 điều 10 của Thông tư số 33/2012/TT-BCT, ngày 14/11/2012 của Bộ Công Thương trên cơ sở đó giải quyết theo 2 trường hợp sau:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện để đánh giá toàn bộ các nội dung thì Cán bộ thụ lý hồ sơ hoàn thiện việc soạn thảo, trình ký văn bản tham gia ý kiến của sở theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ cần bổ sung hoàn thiện mới đánh giá được toàn bộ các nội dung thì Cán bộ thụ lý hồ sơ  hoàn thiện việc soạn thảo, trình ký văn bản yêu cầu bổ sung của sở theo quy định.

 Bước 5: Cán bộ thụ lý hồ sơ chuyển văn bản tham gia ý kiến thiết kế cơ sở hoặc văn bản yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ đã được lãnh đạo sở ký về bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. 

Bước 6: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả gửi văn bản tham gia ý kiến TKCS hoặc văn bản yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ đã được lãnh đạo sở ký cho tổ chức, cá nhân đề nghị.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Sở Xây dựng 
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

-  Tờ trình xin ý kiến về Thiết kế cơ sở (theo Mẫu số 1 và 2 ban hành kèm theo Thông tư số 33/2012/TT-BCT, ngày 14/11/2012 của Bộ Công Thương);

- Hồ sơ pháp lý của Doanh nghiệp là chủ đầu tư và Doanh nghiệp hoặc cá nhân làm tư vấn (Giấy phép thành lập doanh nghiệp, Đăng ký kinh doanh, Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh, Chứng chỉ hành nghề);

- Bản sao các văn bản của cơ quan quản lý nhà nước, Giấy phép có liên quan đến công tác thăm dò, khai thác khoáng sản và văn bản phê duyệt các tài liệu địa chất, địa hình, trữ lượng khoáng sản sử dụng để thiết kế;

- Quyết định chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài của cấp có thẩm quyền trong trường hợp Thiết kế áp dụng theo tiêu chuẩn nước ngoài (thực hiện theo Thông tư số 40/2009/TT-BXD ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam);

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ 

- Thời hạn giải quyết:.

Thời gian tham gia ý kiến của các cơ quan liên quan kể từ ngày nhận hồ sơ là:

- Không quá 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm B;

- Không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm C.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:. Sở Xây dựng Thái Nguyên
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở .
- Phí, lệ phí: Mức phí tham gia ý kiến thiết kế cơ sở  tính bằng 25 % phí thẩm định dự án/Văn bản tham gia ý kiến.
 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 1 và 2 ( mẫu đơn đính kèm theo thủ tục)
- Yêu cầu hoặc điều kiện:
a. Các văn bản pháp lý của Dự án (về tư cách pháp nhân của chủ đầu tư, của cơ quan tư vấn, chủ trương đầu tư, tài liệu địa chất mỏ, thoả thuận địa điểm xây dựng dự án).

b. Sự phù hợp của Thiết kế cơ sở với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch mạng hạ tầng kỹ thuật và các quy hoạch khác có liên quan.

c. Sự kết nối với các công trình hạ tầng kỹ thuật bên ngoài mỏ.

d. Việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật, an toàn trong khai thác mỏ, bảo vệ môi trường, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ.

đ. Tính hợp lý của các giải pháp thiết kế của phương án lựa chọn trong Thiết kế cơ sở.

e. Tính đầy đủ và phù hợp về nội dung của Thiết kế cơ sở (được quy định tại Phụ lục số 3 và Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 33/2012/TT-BCT, ngày 14/11/2012 của Bộ Công Thương).

g. Điều kiện, tư cách pháp nhân và năng lực hành nghề của tổ chức tư vấn hoặc của cá nhân lập Thiết kế cơ sở.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+  Luật khoáng sản số 60/2010/QH12, ngày 17/11/2010 của Chính phủ;

+ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP, ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản;

+Nghị định số 12/2005/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Thông tư số 33/2012/TT-BCT, ngày 14/11/2012 của Bộ Công Thương quy định lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ, dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn;

+ Thông tư số 176/2011/TT-BTC, ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

Mẫu số 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2012/TT-BCT ngày 14/11/2012 
của Bộ Công Thương)
	CHỦ ĐẦU TƯ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:     /TTr-.......
	..............., ngày........... tháng ....... năm 201...


TỜ TRÌNH
XIN Ý KIẾN VỀ THIẾT KẾ CƠ SỞ
của Dự án đầu tư khai thác mỏ.......lộ thiên..................
Kính gửi:............................................................................................

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 33/2012/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định về lập, thẩm định và phê duyệt Thiết kế mỏ, Dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn;

Căn cứ Quyết định số... phê duyệt Quy hoạch.... (hoặc văn bản cho phép đầu tư của...; văn bản thoả thuận về quy hoạch xây dựng của........nếu dự án nhóm A chưa có trong Quy hoạch);

Căn cứ Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của...hoặc văn bản thoả thuận về môi trường của...;

Các văn bản pháp lý khác có liên quan (về tài liệu địa chất, thoả thuận địa điểm, giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản,.v.v.....);

(Tên Chủ đầu tư) trình xin tham gia ý kiến về Thiết kế cơ sở của Dự án đầu tư khai thác mỏ......lộ thiên.............với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên Dự án

2. Chủ đầu tư

3. Tên tổ chức (hoặc cá nhân) lập Dự án

4. Tên tổ chức (hoặc cá nhân) lập Thiết kế cơ sở

5. Tên tổ chức (hoặc cá nhân) lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường

6. Mục tiêu đầu tư

7. Công suất thiết kế

- Tính theo sản phẩm nguyên khai chưa chế biến: .............tấn/năm.

- Tính theo sản phẩm đã chế biến: .............tấn/năm.

8. Công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản

- Hệ thống khai thác, các thông số chủ yếu của hệ thống khai thác và đồng bộ thiết bị khai thác chủ yếu.

- Dây chuyền công nghệ chế biến khoáng sản và các thông số chủ yếu

9. Địa điểm xây dựng

10. Tổng diện tích sử dụng đất::..........Ha.

Trong đó:

- Diện tích khai trường:..........Ha.

- Diện tích bãi thải:..........Ha.

- Diện tích mặt bằng sân công nghiệp:..........Ha.

- Diện tích cho các công trình khác:..........Ha.

11. Các hạng mục xây dựng chính phục vụ khai thác, chế biến khoáng sản của mỏ

12. Công tác bảo vệ môi trường, an toàn và phòng chống cháy nổ

13. Tổng vốn đầu tư của dự án

14. Thời gian thực hiện dự án

Các nội dung khác (nếu có)

Kính đề nghị cơ quan ................tham gia ý kiến về Thiết kế cơ sở./.

 

	Nơi nhận: 
- Như trên;
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu: .....
	CHỨC DANH CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Họ và Tên


Mẫu số 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2012/TT-BCT ngày 14/11/2012 
của Bộ Công Thương)
	CHỦ ĐẦU TƯ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:     /TTr-.......
	..............., ngày........... tháng ....... năm 201...


TỜ TRÌNH
XIN Ý KIẾN VỀ THIẾT KẾ CƠ SỞ
của Dự án đầu tư khai thác mỏ.......hầm lò..................
Kính gửi:............................................................................................

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 33/2012/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định về lập, thẩm định và phê duyệt Thiết kế mỏ, Dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn;

Căn cứ Quyết định số... phê duyệt Quy hoạch.... (hoặc văn bản cho phép đầu tư của...; văn bản thoả thuận về quy hoạch xây dựng của........nếu dự án nhóm A chưa có trong Quy hoạch);

Căn cứ Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của...(hoặc văn bản thoả thuận về môi trường của...);

Các văn bản pháp lý khác có liên quan (về tài liệu địa chất, thoả thuận địa điểm, giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản,.v.v.....);

(Tên Chủ đầu tư) trình xin tham gia ý kiến về Thiết kế cơ sở của Dự án đầu tư khai thác mỏ......hầm lò.............với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên Dự án

2. Chủ đầu tư

3. Tên tổ chức (hoặc cá nhân) lập Dự án

4. Tên tổ chức (hoặc cá nhân) lập Thiết kế cơ sở

5. Tên tổ chức (hoặc cá nhân) lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường

6. Mục tiêu đầu tư

7. Công suất thiết kế

- Tính theo sản phẩm nguyên khai chưa chế biến: .............tấn/năm.

- Tính theo sản phẩm đã chế biến: .............tấn/năm.

8. Công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản
- Hệ thống khai thác, các thông số chủ yếu của hệ thống khai thác và đồng bộ thiết bị khai thác chính.

- Dây chuyền công nghệ chế biến khoáng sản và các thông số chủ yếu

9. Địa điểm xây dựng

10. Tổng diện tích sử dụng đất::..........Ha.

Trong đó:

- Diện tích mặt bằng các cửa lò:..........Ha.

- Diện tích khai trường khu vực lộ vỉa cần bảo vệ:..........Ha.

- Diện tích mặt bằng sân công nghiệp:..........Ha.

- Diện tích cho các công trình khác:..........Ha.

11. Các hạng mục xây dựng chính phục vụ khai thác, chế biến khoáng sản của mỏ

12. Công tác bảo vệ môi trường, an toàn và phòng chống cháy nổ

13. Tổng vốn đầu tư của dự án

14. Thời gian thực hiện dự án

Các nội dung khác (nếu có)

Kính đề nghị cơ quan ................tham gia ý kiến về Thiết kế cơ sở./.
	Nơi nhận: 
- Như trên;
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu: .....
	CHỨC DANH CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Họ và Tên


PHỤ LỤC 2
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH THÁI NGUYÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng 12  năm 2013
của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

Phần I. Danh mục các thủ tục hành chính được sửa đổi
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên

	TT
	Tên TTHC
	Ghi chú

	I. Lĩnh vực quy hoạch Xây dựng

	1
	Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tôn giáo
	- Sửa trình tự thực hiện.

- Sửa thành phần hồ sơ

- Sửa căn cứ pháp lý
- Sửa mẫu đơn.

	2
	Cấp phép công trình di tích lịch sử văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng
	- Sửa tên thủ tục
- Sửa Trình tự thực hiện
- Sửa Thành phần hồ sơ
- Sửa Căn cứ pháp lý
- Sửa Mẫu đơn.

	3
	Cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

- 

	- Sửa Tên thủ tục
- Sửa Trình tự thực hiện
- Sửa Thành phần hồ sơ
- Sửa Căn cứ pháp lý
- Sửa Mẫu đơn.

	4
	Điều chỉnh Giấy phép xây dựng
	- Sửa Trình tự thực hiện

- Sửa Thành phần hồ sơ

- Sửa Thời hạn giải quyết

- Sửa Đối tượng thực hiện

- Sửa Căn cứ pháp lý

- Sửa Mẫu đơn

	5
	Gia hạn Giấy phép xây dựng
	- Sửa Trình tự thực hiện

- Sửa Thành phần hồ sơ

- Sửa Thời hạn giải quyết

- Sửa Căn cứ pháp lý.

	6
	Cấp phép xây dựng tạm
	- Sửa Tên thủ tục
- Sửa Trình tự thực hiện
- Sửa Thành phần hồ sơ
- Sửa Căn cứ pháp lý
- Mẫu đơn.

	7
	Thỏa thuận xây dựng biển quảng cáo
	- Sửa Tên thủ tục

- Sửa Trình tự thực hiện

- Sửa Thành phần hồ sơ

- Sửa Thời hạn giải quyết

- Sửa Kết quả thực hiện

- Sửa Mẫu đơn

- Sửa Căn cứ pháp lý.

	8
	Cấp chứng chỉ quy hoạch
	- Sửa Trình tự thực hiện

- Sửa Thành phần hồ sơ

- Sửa Lệ phí

- Sửa Mẫu đơn

- Sửa Căn cứ pháp lý.

	9
	Cung cấp thông tin quy hoạch
	- Sửa Trình tự thực hiện

- Sửa Thành phần hồ sơ

- Sửa Lệ phí

- Sửa Căn cứ pháp lý.

	10
	Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh
	- Sửa Tên thủ tục

- Sửa Trình tự thực hiện

- Sửa Thành phần hồ sơ

- Sửa Thời hạn giải quyết

- Sửa Kết quả thực hiện

- Sửa Lệ phí

- Sửa Căn cứ pháp lý.

	11
	Cấp giấy phép xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo
	- Sửa Trình tự thực hiện

- Sửa Thành phần hồ sơ

- Sửa Đối tượng thực hiện

- Sửa Mẫu đơn

- Sửa Căn cứ pháp lý.

	12
	Thẩm định thỏa thuận đồ án quy hoạch theo phân cấp
	- Sửa Tên thủ tục

- Sửa Trình tự thực hiện

- Sửa Thành phần hồ sơ

- Sửa Thời hạn giải quyết

- Sửa Căn cứ pháp lý.

	13
	Điều chỉnh quy hoạch xây dựng


	- Sửa Tên thủ tục

- Sửa Trình tự thực hiện

- Sửa Thành phần hồ sơ

- Sửa Thời hạn giải quyết

- Sửa Căn cứ pháp lý.

	14
	Thẩm định kinh phí lập quy hoạch
	- Sửa Trình tự thực hiện

- Sửa Thành phần hồ sơ

- Sửa Thời hạn giải quyết

- Sửa Kết quả thực hiện

- Sửa Căn cứ pháp lý.

	15
	Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch
	- Sửa Tên thủ tục

- Sửa Trình tự thực hiện

- Sửa Thành phần hồ sơ

- Sửa Thời hạn giải quyết

- Sửa Kết quả thực hiện

- Sửa Căn cứ pháp lý.

	II. Lĩnh vực xây dựng

	1
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề kỹ sư, kiến trúc sư hoạt động xây dựng
	- Sửa Thời hạn giải quyết

	2
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
	- Sửa Thời hạn giải quyết

	3
	Cấp mới chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
	- Sửa Thời hạn giải quyết

	4
	Cấp mới chứng chỉ hành nghề kỹ sư, kiến trúc sư hoạt động xây dựng
	- Sửa Thời hạn giải quyết

	5
	Cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề kỹ sư, kiến trúc sư hoạt động xây dựng
	- Sửa Thời hạn giải quyết lại.



	6
	Cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
	-  Sửa Thời hạn giải quyết

	7
	Cấp mới chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (Trường hợp nâng từ hạng 2 lên hạng 1)
	- Sửa Trình tự thực hiện

- Bổ sung thêm yêu cầu điều kiện

- Sửa Căn cứ pháp lý.

	8
	Cấp mới chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (Trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2)
	- Sửa Trình tự thực hiện

- Bổ sung thêm yêu cầu điều kiện

- Sửa Căn cứ pháp lý

	9
	Cấp mới chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2
	- Sửa Trình tự thực hiện

- Bổ sung thêm yêu cầu điều kiện

- Sửa Căn cứ pháp lý

	10
	Cấp lại chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng
	- Sửa Trình tự thực hiện

- Sửa căn cứ pháp lý

	11
	Cấp giấy phép thầu cho Nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng
	- Sửa trình tự thực hiện

	12
	Cấp giấy phép thầu cho Nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C
	- Sửa trình tự thực hiện

	III. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản

	1
	Cấp mới chứng chỉ Định giá bất động sản
	- Sửa trình tự thực hiện

- Bổ sung thêm yêu cầu điều kiện



	2
	Cấp mới chứng chỉ Môi giới bất động sản
	- Sửa Trình tự thực hiện

- Bổ sung thêm yêu cầu điều kiện

	3
	Cấp lại chứng chỉ Môi giới, định giá bất động sản
	- Sửa Trình tự thực hiện

	IV. Lĩnh vực vật liệu xây dựng

	1
	Công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa Vật liệu xây dựng
	- Sửa Trình tự thực hiện

- Sửa thành phần hồ sơ

- Sửa số lượng hồ sơ

- Sửa Thời hạn giải quyết

- Sửa Phí, lệ phí

- Sửa Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Sửa Yêu cầu hoặc điều kiện

- Sửa Căn cứ pháp lý


Phần II. Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên

I. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG

1. Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tôn giáo

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng;

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ lên lãnh đạo Sở phân công phòng Quản lý kiến trúc, quy hoạch thụ lý hồ sơ;

- Bước 3: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch nghiên cứu hồ sơ, xem xét sự phù hợp về quy hoạch, kiểm tra thực địa, dự thảo giấy phép.

- Bước 4: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch trình lãnh đạo Sở duyệt giấy phép xây dựng.

- Bước 5: Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại Sở Xây dựng Thái Nguyên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Thành phần văn bản:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 6 (mẫu 1) tại Thông tư 10/2012/TT-BXD.

+ Bản sao công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

+ Văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quan lý nhà nước có thẩm quyền về tôn giáo theo phân cấp.

+ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường đối với công trình phải có theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

+ Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế; kèm bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

- Thành phần bản vẽ:

Hai (02) bộ bản vẽ thiết kế do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện và đã đư​ợc chủ đầu tư​ tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định. Mỗi bộ gồm:

+ Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

+ Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200;

+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến dự án tỷ lệ 1/50 – 1/200.

+ Bản vẽ hệ thống PCCC đã được thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng chống cháy, nổ theo quy định của pháp luật về PCCC;

- Ngoài các tài liệu nêu trên, phải bổ sung các tài liệu sau:

+ Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở (nếu có) của cơ quan quản lý nhà nước về công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định;

+ Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư theo quy định; 

+ Báo cáo thẩm tra thiết kế do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng hoặc tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện. 

+ Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận, đối với công trình xây chen có tầng hầm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng;
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng, đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng thì trả lời bằng văn bản và trả lại hồ sơ.
- Phí, lệ phí: 100.000 đồng /Giấy phép xây dựng 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (mẫu đơn đính kèm theo thủ tục)
- Yêu cầu hoặc điều kiện (nếu có): Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật xây dựng số: 16/2003/QH11 ngày 16/11/2003;

- Nghị định số: 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp Giấy phép xây dựng;

- Thông tư số: 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP;

- Thông tư số: 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Quyết định số 496/2007/QĐ-UBND ngày 22/3/2007 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định về mức thu, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Phụ lục số 6

(Mẫu 1)

(Ban hành kèm theo Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình tôn giáo)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: .................................

- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................

- Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ......................................

- Tỉnh, thành phố: .............................................................................................

- Số điện thoại: .................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .......................................................................................

- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2. 

- Tại: ........................................... . ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: .......................................................................................... 

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ..........................................................................

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: ....................... 

- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ....................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: .................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 –

2 -                                                         ......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

Phụ lục số 6

(Ban hành kèm theo Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ

1. Tổ chức thiết kế:

1.1. Tên:

1.2. Địa chỉ:

1.3. Số điện thoại:

1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh:

2. Kinh nghiệm thiết kế:

2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép:


a)


b) 


c)

2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế:


a) Số lượng:


Trong đó:


- KTS:


- KS các loại:


b) Chủ nhiệm thiết kế:


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):


c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn):


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):



                                                     ...... ..,   Ngày ..... tháng .... năm ....







       Đại diện đơn vị thiết kế 

2. Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng;

Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ lên lãnh đạo Sở phân công phòng Quản lý kiến trúc, quy hoạch thụ lý hồ sơ;

Bước 3: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch nghiên cứu hồ sơ, xem xét sự phù hợp về quy hoạch, kiểm tra thực địa, dự thảo giấy phép.

Bước 4: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch trình lãnh đạo Sở duyệt giấy phép xây dựng.

Bước 5: Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại Sở Xây dựng Thái Nguyên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Thành phần văn bản:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 7 tại Thông tư 10/2012/TT-BXD.

+ Bản sao công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

+ Bản sao có chứng thực giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, di tích lịch sử theo phân cấp.

+ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường đối với công trình phải có theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

+ Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế; kèm bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

- Thành phần bản vẽ:

Hai (02) bộ bản vẽ thiết kế do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện và đã đư​ợc chủ đầu tư​ tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định. Mỗi bộ gồm:

+ Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ 1/100 -1/500;

+ Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200;

+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến dự án tỷ lệ 1/50 – 1/200.

+ Bản vẽ hệ thống PCCC đã được thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng chống cháy, nổ theo quy định của pháp luật về PCCC;

- Ngoài các tài liệu nêu trên, phải bổ sung các tài liệu sau:

+ Quyết định phê duyệt dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở (nếu có) của cơ quan quản lý nhà nước về công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định;

+ Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư theo quy định; 

+ Báo cáo thẩm tra thiết kế do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng hoặc tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện.

+ Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận, đối với công trình xây chen có tầng hầm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Thái Nguyên.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng, đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng thì trả lời bằng văn bản và trả lại hồ sơ.

- Phí, lệ phí: 100.000 đồng/Giấy phép xây dựng 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (mẫu đơn đính kèm theo thủ tục)
- Yêu cầu hoặc điều kiện (nếu có): Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật xây dựng số: 16/2003/QH11 ngày 16/11/2003;

- Nghị định số: 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp Giấy phép xây dựng;

- Thông tư số: 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP;

- Thông tư số: 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
+ Quyết định số 496/2007/QĐ-UBND ngày 22/3/2007 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định về mức thu, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Phụ lục số 7

(Ban hành kèm theo Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình tượng đài, tranh hoành tráng)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: .................................

- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................

- Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ......................................

- Tỉnh, thành phố: .............................................................................................

- Số điện thoại: .................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .......................................................................................

- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2. 

- Tại: ........................................... . ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: .......................................................................................... 

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ..........................................................................

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: ....................... 

- Diện tích xây dựng: .........m2.

- Cốt xây dựng:...........m

- Chiều cao công trình: .....m 

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ....................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: .................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 –

2 -                                                            ......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

Phụ lục số 9

(Ban hành kèm theo Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ

1. Tổ chức thiết kế:

1.1. Tên:

1.2. Địa chỉ:

1.3. Số điện thoại:

1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh:

2. Kinh nghiệm thiết kế:

2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép:


a)


b) 


c)

2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế:


a) Số lượng:


Trong đó:


- KTS:


- KS các loại:


b) Chủ nhiệm thiết kế:


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):


c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn):


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):



                                                     ...... ..,   Ngày ..... tháng .... năm ....







       Đại diện đơn vị thiết kế 

3. Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng;

Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ lên lãnh đạo Sở phân công phòng Quản lý kiến trúc, quy hoạch thụ lý hồ sơ;

Bước 3: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch nghiên cứu hồ sơ, xem xét sự phù hợp về quy hoạch, kiểm tra thực địa, dự thảo giấy phép.

Bước 4: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch trình lãnh đạo Sở duyệt giấy phép xây dựng.

Bước 5: Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại Sở Xây dựng Thái Nguyên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Thành phần văn bản:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 6 (mẫu 1) tại Thông tư 10/2012/TT-BXD.

+ Bản sao công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

+ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.
+ Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế; kèm bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

- Thành phần bản vẽ:

Hai (02) bộ bản vẽ thiết kế do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện và đã đư​ợc chủ đầu tư​ tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định. Mỗi bộ gồm:

+ Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

+ Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200;

+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến dự án tỷ lệ 1/50 – 1/200.

+ Bản vẽ hệ thống PCCC đã được thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng chống cháy, nổ theo quy định của pháp luật về PCCC;

- Ngoài các tài liệu nêu trên, phải bổ sung các tài liệu sau:

+ Quyết định phê duyệt dự án hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở (nếu có) của cơ quan quản lý nhà nước về công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định;

+ Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư theo quy định; 

+ Báo cáo thẩm tra thiết kế do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng hoặc tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện. 

+ Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận, đối với công trình xây chen có tầng hầm.

Lưu ý: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đối với trường hợp này, ngoài việc phải tuân thủ theo các quy định nêu trên còn phải thực hiện theo quy định tại các điều khoản quy định của Hiệp định hoặc thỏa thuận đã được ký kết với Chính phủ Việt Nam.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng;
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng, đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng thì trả lời bằng văn bản và trả lại hồ sơ.
- Phí, lệ phí: 100.000 đồng/Giấy phép xây dựng
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (mẫu đơn đính kèm theo thủ tục)
- Yêu cầu hoặc điều kiện (nếu có): Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật xây dựng số: 16/2003/QH11 ngày 16/11/2003;

- Nghị định số: 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp Giấy phép xây dựng;

- Thông tư số: 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP;

- Thông tư số: 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Quyết định số 496/2007/QĐ-UBND ngày 22/3/2007 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định về mức thu, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Phụ lục số 6

(Mẫu 1)

(Ban hành kèm theo Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình của các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: .................................

- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................

- Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ......................................

- Tỉnh, thành phố: .............................................................................................

- Số điện thoại: .................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .......................................................................................

- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2. 

- Tại: ........................................... . ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: .......................................................................................... 

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ..........................................................................

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: ....................... 

- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ....................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: .................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 –

2 -                                                         ......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

Phụ lục số 9

(Ban hành kèm theo Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ

1. Tổ chức thiết kế:

1.1. Tên:

1.2. Địa chỉ:

1.3. Số điện thoại:

1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh:

2. Kinh nghiệm thiết kế:

2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép:


a)


b) 


c)

2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế:


a) Số lượng:


Trong đó:


- KTS:


- KS các loại:


b) Chủ nhiệm thiết kế:


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):


c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn):


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):



                                                     ...... ..,   Ngày ..... tháng .... năm ....







       Đại diện đơn vị thiết kế 

4. Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép xây dựng

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng;

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ lên lãnh đạo Sở phân công phòng Quản lý kiến trúc, quy hoạch thụ lý hồ sơ;

- Bước 3: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra thực địa, dự thảo điều chỉnh giấy phép.

- Bước 4: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch trình lãnh đạo Sở duyệt điều chỉnh giấy phép xây dựng.

- Bước 5: Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại Sở Xây dựng Thái Nguyên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng, theo mẫu tại Phụ lục số 17,  Thông tư 10/2012/TT-BXD, trong đó nêu rõ lý do điều chỉnh;

- Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp;

- Các bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công trình đề nghị điều chỉnh, tỷ lệ 1/50-1/200;

- Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế điều chỉnh của chủ đầu tư, trong đó có nội dung đảm bảo an toàn chịu lực; an toàn phòng chống cháy nổ; bảo đảm môi tr​ường. Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế (nếu có) do tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện.

- Đối với công trình đã khởi công xây dựng, phải được cơ quan có thẩm quyền về quản lý xây dựng xác nhận bằng văn bản việc chủ đầu tư xây dựng đúng theo giấy phép xây dựng tại thời điểm xin điều chỉnh giấy phép xây dựng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng;
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Nội dung điều chỉnh được ghi trực tiếp vào Giấy phép xây dựng đã cấp hoặc được lập thành Phụ lục riêng. 

Đối với trường hợp không đủ điều kiện để điều chỉnh giấy phép xây dựng có văn bản trả lời và trả lại hồ sơ.

- Phí, lệ phí: 100.000 đồng/Giấy phép xây dựng điều chỉnh. 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng (mẫu đơn đính kèm theo thủ tục)
- Yêu cầu hoặc điều kiện (nếu có): Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 16/11/2003;

+ Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp Giấy phép xây dựng;

+ Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP;

+ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Quyết định số 496/2007/QĐ-UBND ngày 22/3/2007 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định về mức thu, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Phụ lục số 17

(Ban hành kèm theo Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ......................................................................................................

- Người đại diện: ..............................................Chức vụ: .......................................

- Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................

 Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ..........................................

 Tỉnh, thành phố: ......................................................................................................

 Số điện thoại: ...........................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .............................................................................................

- Lô đất số:...............................................Diện tích .......................................... m2. 

- Tại: ......................................................... Đường: ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: .................................................................................................. 

3. Giấy phép xây dựng đã được cấp: (số, ngày, cơ quan cấp)
Nội dung Giấy phép :

-

-

4. Nội dung đề nghị điều chỉnh so với Giấy phép đã được cấp:

-

-

5. Đơn vị hoặc người thiết kế điều chỉnh: ...........................................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: .......................... Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: ..................................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Địa chỉ: .......................................................... Điện thoại: .....................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

6. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế điều chỉnh: ....... tháng.

7. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép điều chỉnh được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 –

2 -                                                             ........ ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)
5. Thủ tục Gia hạn Giấy phép xây dựng

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng;

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ lên lãnh đạo Sở phân công phòng Quản lý kiến trúc, quy hoạch thụ lý hồ sơ;

- Bước 3: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra thực địa, dự thảo Văn bản gia hạn.

- Bước 4: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch trình lãnh đạo Sở duyệt Văn bản gia hạn.

- Bước 5: Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại Sở Xây dựng Thái Nguyên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do chưa khởi công xây dựng;

- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng;

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản gia hạn giấy phép xây dựng.
Đối với trường hợp không đủ điều kiện để gia hạn giấy phép xây dựng có văn bản trả lời và trả lại hồ sơ.

- Phí, lệ phí: 10.000 đồng/Văn bản
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có
- Yêu cầu hoặc điều kiện: Không 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 16/11/2003;

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp Giấy phép xây dựng;

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP;

- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Quyết định 496/2007/QĐ-UBND ngày 22/3/2007 của UBND tỉnh Thái Nguyên.
+ Quyết định số 496/2007/QĐ-UBND ngày 22/3/2007 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định về mức thu, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
6. Thủ tục Cấp phép xây dựng tạm

- Trình tự thực hiện:

 Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng;

 Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ lên lãnh đạo Sở phân công phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch thụ lý hồ sơ;

 Bước 3: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra thực địa, dự thảo giấy phép xây dựng tạm.

 Bước 4: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch trình lãnh đạo Sở duyệt giấy phép xây dựng tạm.

 Bước 5: Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại Sở Xây dựng Thái Nguyên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Thành phần văn bản:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tạm theo mẫu tại Phụ lục số 6 (mẫu 1) tại Thông tư 10/2012/TT-BXD, chỉ thay đổi tiêu đề của đơn.

+ Bản sao công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

+ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

+ Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế; kèm bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

- Thành phần bản vẽ:

Hai (02) bộ bản vẽ thiết kế do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện và đã đư​ợc chủ đầu tư​ tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định. Mỗi bộ gồm:

+ Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

+ Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200;

+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến dự án tỷ lệ 1/50 – 1/200.

+ Bản vẽ hệ thống PCCC đã được thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng chống cháy, nổ theo quy định của pháp luật về PCCC;

- Ngoài các tài liệu nêu trên, phải bổ sung các tài liệu sau:

+ Quyết định phê duyệt dự án hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở (nếu có) của cơ quan quản lý nhà nước về công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định;

+ Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư theo quy định; 

+ Báo cáo thẩm tra thiết kế do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng hoặc tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng;

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng tạm
Đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng tạm thì có văn bản trả lời và trả lại hồ sơ.

- Phí, lệ phí: 100.000đồng/Giấy phép xây dựng 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tạm (mẫu đơn đính kèm theo thủ tục)
- Yêu cầu hoặc điều kiện (nếu có): Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật xây dựng số: 16/2003/QH11 ngày 16/11/2003;

+ Nghị định số: 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp Giấy phép xây dựng;

+ Thông tư số: 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP;

+ Thông tư số: 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Quyết định số 496/2007/QĐ-UBND ngày 22/3/2007 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định về mức thu, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Phụ lục số 6

(Mẫu 1)

(Ban hành kèm theo Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: .................................

- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................

- Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ......................................

- Tỉnh, thành phố: .............................................................................................

- Số điện thoại: .................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .......................................................................................

- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2. 

- Tại: ........................................... . ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: .......................................................................................... 

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ..........................................................................

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: ....................... 

- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ....................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: .................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 –

2 -                                                         ......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)
Phụ lục số 9

(Ban hành kèm theo Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ

1. Tổ chức thiết kế:

1.1. Tên:

1.2. Địa chỉ:

1.3. Số điện thoại:

1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh:

2. Kinh nghiệm thiết kế:

2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép:


a)


b) 


c)

2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế:


a) Số lượng:


Trong đó:


- KTS:


- KS các loại:


b) Chủ nhiệm thiết kế:


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):


c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn):


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):



                                                     ...... ..,   Ngày ..... tháng .... năm ....







       Đại diện đơn vị thiết kế 

7. Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng;

Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ lên lãnh đạo Sở phân công phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch thụ lý hồ sơ;

Bước 3: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra thực địa, dự thảo giấy phép xây dựng.

Bước 4: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch trình lãnh đạo Sở duyệt giấy phép xây dựng.

Bước 5: Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại Sở Xây dựng Thái Nguyên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Thành phần văn bản:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 8 tại Thông tư 10/2012/TT-BXD.

+ Bản sao công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; trường hợp thuê đất hoặc công trình để thực hiện quảng cáo, thì phải có bản sao được công chứng hoặc chứng thực hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng thuê công trình;

+ Bản sao được công chứng hoặc chứng thực giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực quảng cáo;

+ Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế; kèm bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

- Thành phần bản vẽ:

Hai (02) bộ bản vẽ thiết kế do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện và đã đư​ợc chủ đầu tư​ tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định. Mỗi bộ gồm:

1. Đối với trường hợp công trình xây dựng mới:

+ Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ 1/50-1/500;

+ Bản vẽ các mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50-1/500;

+ Các mặt đứng công trình tỷ lệ 1/50-1/200;

+ Mặt cắt chủ yếu của công trình tỷ lệ 1/50;

+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100-1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50;

2. Đối với trường hợp biển quảng cáo được gắn vào công trình đã được xây dựng hợp pháp:

+ Bản vẽ kết cấu của bộ phận công trình tại vị trí gắn biển quảng cáo tỷ lệ 1/50;

+ Bản vẽ mặt cắt tại các vị trí liên kết giữa biển quảng cáo với công trình, tỷ lệ 1/50;

+ Bản vẽ các mặt đứng công trình có gắn biển quảng cáo, tỷ lệ 1/50-1/100.

- Ngoài các tài liệu nêu trên, phải bổ sung các tài liệu sau:

+ Quyết định phê duyệt dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở (nếu có) của cơ quan quản lý nhà nước về công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định;

+ Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư theo quy định; 

+ Báo cáo thẩm tra thiết kế do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng hoặc tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng;

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng, đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng thì có văn bản trả lời và trả lại hồ sơ.
- Phí, lệ phí: 100.000đồng/Giấy phép xây dựng 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng ( mẫu đơn đính kèm theo thủ tục)
- Yêu cầu hoặc điều kiện (nếu có): Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 16/11/2003;

- Luật Quảng cáo số16/2012/QH13 ngày 21/6/2012.

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp Giấy phép xây dựng;

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP;

- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Quyết định số 496/2007/QĐ-UBND ngày 22/3/2007 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định về mức thu, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Phụ lục số 8

(Ban hành kèm theo Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình quảng cáo)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: .................................

- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................

 Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ......................................

- Tỉnh, thành phố: .............................................................................................

- Số điện thoại: .................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .......................................................................................

- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2. 

- Tại: ........................................... . ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: .......................................................................................... 

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ..........................................................................

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: ....................... 

- Diện tích xây dựng: .........m2.

- Cốt xây dựng:...........m

- Chiều cao công trình: .....m 

- Nội dung quảng cáo:..........................

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ....................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: .....................

- Địa chỉ: .................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 –

2 -                                                            ......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

Phụ lục số 9

(Ban hành kèm theo Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ

1. Tổ chức thiết kế:

1.1. Tên:

1.2. Địa chỉ:

1.3. Số điện thoại:

1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh:

2. Kinh nghiệm thiết kế:

2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép:


a)


b) 


c)

2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế:


a) Số lượng:


Trong đó:


- KTS:


- KS các loại:


b) Chủ nhiệm thiết kế:


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):


c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn):


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):



                                                     ...... ..,   Ngày ..... tháng .... năm ....







       Đại diện đơn vị thiết kế 

8. Thủ tục Cấp Chứng chỉ quy hoạch

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng;

Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ lên lãnh đạo Sở phân công phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch thụ lý hồ sơ;

Bước 3: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra thực địa, dự thảo Văn bản và bản vẽ chứng chỉ quy hoạch.

Bước 4: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch trình lãnh đạo Sở duyệt Văn bản và bản vẽ chứng chỉ quy hoạch.

Bước 5: Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại Sở Xây dựng Thái Nguyên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ quy hoạch: Theo mẫu Sở Xây dựng quy định;

- Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh hoặc Quyết định thành lập tổ chức;

- Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh;

- Sơ đồ vị trí khu đất đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch; Bản đồ hiện trạng khu đất tỷ lệ 1/500 (có xác nhận của đơn vị đo đạc); Trích lục bản đồ địa chính khu đất (phải được đơn vị có thẩm quyền xác nhận) có tọa độ các điểm mốc giới theo tọa độ VN 2000.

- Thuyết minh tóm tắt nội dung đầu tư: Quy mô hoặc công suất, dây chuyền công nghệ, tổng mức đầu tư.

- Bản vẽ sơ bộ kiến trúc, quy hoạch.
- Đĩa CD ghi tất cả các nội dung của hồ sơ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng;
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản và bản vẽ chứng chỉ quy hoạch, đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp chứng chỉ quy hoạch thì có văn bản trả lời và trả lại hồ sơ.
- Phí, lệ phí: Không có
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ quy hoạch (mẫu đơn đính kèm theo thủ tục)
- Yêu cầu hoặc điều kiện (nếu có): Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật xây dựng số: 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội;

+ Luật Quy hoạch đô thị số: 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc hội;

+ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

+ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản l‎ý quy hoạch xây dựng;

+ Quyết định số 867/2007/QĐ-UBND ngày 14/5/2007 của UBND tỉnh Thái Nguyên v/v ban hành quy định về thu hồi đất, quản lý quỹ đất đã thu hồi: Trình tự, thủ tục xin giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH

Kính gửi: Sở Xây dựng Thái Nguyên

1. Họ và tên:.......................................................................................Chức vụ: ...............................................................................

- Địa chỉ liên hệ: 

Đường phố:............................................................................................
Phường, xã:.......................................................................

Quận, huyện:.......................................................................................Thành phố:.........................................................................

Tỉnh:.......................................................................................................................................................................................................................

Điện thoại: ......................................................................................................................................................................................................

- Đại diện cho (cơ quan, đơn vị hoặc doanh nghiệp): ...................................................................................

2. Đất:..................................................................................................................................................................................................................

- Địa điểm:.......................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

- Nguồn gốc và hiện trạng:...........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

3. Ý định đầu tư:...................................................................................................................................................................................

- Chức năng công trình:...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

- Quy mô (diện tích sàn xây dựng theo m2):.............................................................................................................

- Chiều cao dự kiến:........................................................................................................................................................................

- Nhu cầu sử dụng đất (m2):.........................................................................................................................................................

- Nhu cầu sử dụng hạ tầng kỹ thuật đô thị (cấp điện, cấp nước, lối ra vào, chỗ đỗ xe):

................................................................................................................................................................................................................................

+ Cấp điện: Công suất......................................................./kw

+ Cấp nước: Lưu lượng...................................................m3/h.

+ Nhu cầu đỗ xe: .....................................................................chỗ.

Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ quy định của nhà nước về quy hoạch xây dựng đô thị./.

...................... ngày.................tháng .........năm.............
Người làm đơn
9. Thủ tục Cung cấp thông tin quy hoạch

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng;

Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ lên lãnh đạo Sở phân công phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch thụ lý hồ sơ;

Bước 3: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra thực địa, dự thảo Văn bản và bản vẽ thông tin quy hoạch.

Bước 4: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch trình lãnh đạo Sở duyệt Văn bản và bản vẽ thông tin quy hoạch.

Bước 5: Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

-  Cách thức thực hiện: Thực hiện tại Sở Xây dựng Thái Nguyên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Công văn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch;

- Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh hoặc Quyết định thành lập tổ chức;

- Sơ đồ vị trí khu đất đề nghị cấp thông tin quy hoạch; trích lục bản đồ địa chính khu đất (phải được đơn vị có thẩm quyền xác nhận) có tọa độ các điểm mốc giới theo tọa độ VN2000.

- Đĩa CD tất cả các nội dung của hồ sơ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng;
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản và bản vẽ thông tin quy hoạch, đối với trường hợp không đủ điều kiện để cung cấp thông tin quy hoạch thì có văn bản trả lời và trả lại hồ sơ.
- Phí, lệ phí: Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có mẫu đơn, tờ khai, Tổ chức, cá nhân có Công văn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch.

- Yêu cầu hoặc điều kiện (nếu có): Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật xây dựng số: 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội;

+ Luật Quy hoạch đô thị số: 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc hội;

+ Nghị định số: 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

+ Thông tư số: 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản l‎ý quy hoạch xây dựng.

10. Thủ tục Thẩm định Đồ án quy hoạch

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng;

Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ lên lãnh đạo Sở phân công phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch thụ lý hồ sơ;

Bước 3: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra thực địa, lập báo cáo kết quả thẩm định và dự thảo tờ trình đề nghị cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

Bước 4: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch trình lãnh đạo Sở báo cáo kết quả thẩm định và ký duyệt tờ trình.

Bước 5: Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại Sở Xây dựng Thái Nguyên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án quy hoạch (02 bản).
- Các Văn bản pháp l‎ý: Văn bản chấp thuận chủ trương của cơ quan có thẩm quyền; Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch; các văn bản pháp lý liên quan; ý kiến về Đồ án quy hoạch của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan (02 bản).
- Thuyết minh tổng hợp và thuyết minh tóm tắt nội dung đồ án, bao gồm cả các bản vẽ in màu thu nhỏ và các phụ lục kèm theo (02 bản).
- Các bản vẽ in đúng tỉ lệ theo từng loại đồ án theo quy định (02 bản):
+ Thành phần bản vẽ đối với đồ án quy hoạch đô thị áp dụng theo quy định tại Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010.

+ Thành phần bản vẽ đối với đồ án quy hoạch khu công nghiệp, khu kinh tế áp dụng theo quy định tại Thông tư 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008.

+ Thành phần bản vẽ đối với đồ án thiết kế đô thị riêng theo quy định tại Thông tư 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013.

- Dự thảo Quy định quản l‎ý theo đồ án quy hoạch; trừ các đồ án quy hoạch khu công nghiệp, khu kinh tế (01 bản).
- Dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án (01 bản).
- Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập quy hoạch; Chứng chỉ hành nghề của người chủ trì (01 bản).
- Đĩa CD ghi tất cả các nội dung của hồ sơ bản vẽ (01 bản).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng;

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản Báo cáo kết quả thẩm định, lập Tờ trình trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt, đối với trường hợp không đủ điều kiện để thẩm định đồ án quy hoạch thì có văn bản trả lời và trả lại hồ sơ.

- Phí, lệ phí: Lệ phí thẩm định Đồ án quy hoạch áp dụng theo quy định tại Thông tư số: 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản l‎ý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có mẫu đơn, tờ khai, Chủ đầu tư lập Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án quy hoạch.

- Yêu cầu hoặc điều kiện: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật xây dựng số: 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội;

+ Luật Quy hoạch đô thị số: 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc hội;

+ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

+  Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản l‎ý quy hoạch đô thị;

+  Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản l‎ý quy hoạch xây dựng;

+  Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt và quản l‎ý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế;

+  Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về việc Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

+  Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản l‎ý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

+  Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định hiện hành khác của Nhà nước.

11. Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng;

Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ lên lãnh đạo Sở phân công phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch thụ lý hồ sơ;

Bước 3: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra thực địa, dự thảo giấy phép xây dựng.

Bước 4: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch trình lãnh đạo Sở duyệt giấy phép xây dựng.

Bước 5: Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại Sở Xây dựng Thái Nguyên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Thành phần văn bản:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa (theo mẫu tại Phụ lục số 16 tại Thông tư 10/2012/TT-BXD).

+ Bản sao công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc giấy tờ về quyền quản lý, sử dụng công trình;

+ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
+ Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế; kèm bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

- Thành phần bản vẽ:

Hai (02) bộ bản vẽ thiết kế do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện và đã đư​ợc chủ đầu tư​ tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định. Mỗi bộ gồm:

+ Các bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình cần cải tạo, tỷ lệ 1/50-1/100;

+ Các bản vẽ về vị trí, hạng mục cần cải tạo, tỷ lệ 1/50-1/100: Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất, kèm theo sơ đồ vị trí công trình; Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200; Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến dự án tỷ lệ 1/50 – 1/200.

+ Nếu có ảnh hưởng đến kết cấu công trình thì phải có báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá chất lượng kết cấu cũ liên quan đến các hạng mục cải tạo và các biện pháp gia cố xác định đủ điều kiện để sửa chữa, cải tạo; 

+ Ảnh chụp (10x15 cm) hiện trạng công trình xin phép cải tạo và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo.

+ Đối với công trình di tích, lịch sử, văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, công trình hạ tầng kỹ thuật thì phải có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp.

+ Bản vẽ hệ thống PCCC đã được thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng chống cháy, nổ theo quy định của pháp luật về PCCC;

- Ngoài các tài liệu nêu trên, phải bổ sung các tài liệu sau:

+ Quyết định phê duyệt dự án hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở (nếu có) của cơ quan quản lý nhà nước về công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định;

+ Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư theo quy định; 

+ Báo cáo thẩm tra thiết kế do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng hoặc tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện. 

+ Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận, đối với công trình xây chen có tầng hầm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng;
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng, đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng thì có văn bản trả lời và trả lại hồ sơ.

- Phí, lệ phí: 100.000đồng/Giấy phép xây dựng
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa (mẫu đơn đính kèm theo thủ tục ).
- Yêu cầu hoặc điều kiện (nếu có): Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 16/11/2003;

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp Giấy phép xây dựng;

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP;

- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Quyết định số 496/2007/QĐ-UBND ngày 22/3/2007 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định về mức thu, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Phụ lục số 16

(Ban hành kèm theo Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 

Cải tạo/sửa chữa ………...............

Kính gửi: …...........................................................

1. Tên chủ đầu tư: ….....................................................................................

- Người đại diện: …..........................................Chức vụ: …..............................

- Địa chỉ liên hệ: …...........................................................................................

 Số nhà: ….............. Đường ….................Phường (xã) …...................................

 Tỉnh, thành phố: …..........................................................................................

 Số điện thoại: …..............................................................................................

2. Hiện trạng công trình: …...................................................................

- Lô đất số:….......................................Diện tích ….........m2. 

- Tại: …........................................ . ….............................................

- Phường (xã) ….......................................Quận (huyện) …..................................

- Tỉnh, thành phố: …....................................................................................... 

- Loại công trình: …..............................................Cấp công trình: ….................... 

- Diện tích xây dựng tầng 1: …......m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: …..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)
3. Nội dung đề nghị cấp phép: ….......................................................................

- Loại công trình: …..............................................Cấp công trình: ….................... 

- Diện tích xây dựng tầng 1: …......m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: …..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ….................................................

- Chứng chỉ hành nghề số: …............do ………….. Cấp ngày: …..................

- Địa chỉ: …..............................................................................................

- Điện thoại: …………………….......................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): …..........................cấp ngày …..................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …................... tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -                                                                        …...... ngày …...... tháng …...... năm …......
Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

Phụ lục số 9

(Ban hành kèm theo Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ

1. Tổ chức thiết kế:

1.1. Tên:

1.2. Địa chỉ:

1.3. Số điện thoại:

1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh:

2. Kinh nghiệm thiết kế:

2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép:


a)


b) 


c)

2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế:


a) Số lượng:


Trong đó:


- KTS:


- KS các loại:


b) Chủ nhiệm thiết kế:


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):


c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn):


- Họ và tên:


- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): 


- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):



                                                     ...... ..,   Ngày ..... tháng .... năm ....







       Đại diện đơn vị thiết kế 

12. Thủ tục Thỏa thuận đồ án quy hoạch

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng;

Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ lên lãnh đạo Sở phân công phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch thụ lý hồ sơ;

Bước 3: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra thực địa, dự thảo văn bản thỏa thuận quy hoạch.

Bước 4: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch trình lãnh đạo Sở duyệt văn bản thỏa thuận.

Bước 5: Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại Sở Xây dựng Thái Nguyên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Công văn đề nghị thỏa thuận đồ án quy hoạch (02 bản).
- Các Văn bản pháp l‎ý: Văn bản chấp thuận chủ trương của cơ quan có thẩm quyền; Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ; các văn bản pháp lý liên quan; ý kiến về Đồ án quy hoạch của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan (02 bản).

- Thuyết minh tổng hợp và thuyết minh tóm tắt nội dung đồ án, bao gồm cả các bản vẽ in màu thu nhỏ và các phụ lục kèm theo (02 bản).

- Các bản vẽ in đúng tỉ lệ theo từng loại đồ án theo quy định (02 bản):

+ Thành phần bản vẽ đối với đồ án quy hoạch đô thị áp dụng theo quy định tại Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010.

+ Thành phần bản vẽ đối với đồ án quy hoạch khu công nghiệp, khu kinh tế áp dụng theo quy định tại Thông tư 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008.

+ Thành phần bản vẽ đối với đồ án thiết kế đô thị riêng theo quy định tại Thông tư 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013.

- Dự thảo Quy định quản l‎ý theo đồ án quy hoạch; trừ các đồ án quy hoạch khu công nghiệp, khu kinh tế (01 bản).

- Dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án (01 bản).

- Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập quy hoạch; Chứng chỉ hành nghề của người chủ trì (01 bản).

- Đĩa CD ghi tất cả các nội dung của hồ sơ bản vẽ (01 bản).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng;
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thỏa thuận đồ án quy hoạch, đối với trường hợp không đủ điều kiện để thỏa thuận đồ án quy hoạch thì có văn bản trả lời và trả lại hồ sơ.
- Phí, lệ phí: Không có.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có mẫu đơn, tờ khai, Chủ đầu tư lập Công văn đề nghị thỏa thuận đồ án quy hoạch.

- Yêu cầu hoặc điều kiện (nếu có): Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội;

+ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc hội;

+  Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

+  Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản l‎ý quy hoạch đô thị;

+  Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản l‎ý quy hoạch xây dựng;

+  Thông  tư  số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt và quản l‎ý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế;

+  Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về việc Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

+  Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản l‎ý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

13. Thủ tục Thẩm định điều chỉnh đồ án quy hoạch

- Trình tự thực hiện:

 Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng;

 Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ lên lãnh đạo Sở phân công phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch thụ lý hồ sơ;

Bước 3: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra thực địa, lập báo cáo kết quả thẩm định và dự thảo tờ trình đề nghị cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

Bước 4: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch trình lãnh đạo Sở báo cáo kết quả thẩm định và ký duyệt tờ trình.

Bước 5: Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại Sở Xây dựng Thái Nguyên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị thẩm định điều chỉnh đồ án quy hoạch (02 bản).
- Các Văn bản pháp l‎ý: Văn bản chấp thuận chủ trương của cơ quan có thẩm quyền; các văn bản pháp lý liên quan; ý kiến về Đồ án quy hoạch của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan (02 bản).
- Thuyết minh tổng hợp và thuyết minh tóm tắt nội dung đồ án, bao gồm cả các bản vẽ in màu thu nhỏ và các phụ lục kèm theo (02 bản).
- Các bản vẽ in đúng tỉ lệ theo từng loại đồ án theo quy định (02 bản):
+ Thành phần bản vẽ đối với đồ án quy hoạch đô thị áp dụng theo quy định tại Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010.

+ Thành phần bản vẽ đối với đồ án quy hoạch khu công nghiệp, khu kinh tế áp dụng theo quy định tại Thông tư 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008.

+ Thành phần bản vẽ đối với đồ án thiết kế đô thị riêng theo quy định tại Thông tư 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013.

- Dự thảo Quy định quản l‎ý theo đồ án quy hoạch; trừ các đồ án quy hoạch khu công nghiệp, khu kinh tế (01 bản).
- Dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án (01 bản).
- Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập quy hoạch; Chứng chỉ hành nghề của người chủ trì (01 bản).
- Đĩa CD ghi tất cả các nội dung của hồ sơ bản vẽ (01 bản).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng;
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản Báo cáo kết quả thẩm định, lập Tờ trình trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt, đối với trường hợp không đủ điều kiện để thẩm định điều chỉnh đồ án quy hoạch thì có văn bản trả lời và trả lại hồ sơ.
- Phí, lệ phí: Tỷ lệ % so với chi phí lập quy hoạch (áp dụng theo Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản l‎ý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị).

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có mẫu đơn, tờ khai, Chủ đầu tư lập Tờ trình đề nghị thẩm định điều chỉnh đồ án quy hoạch.

- Yêu cầu hoặc điều kiện (nếu có):Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội;

+ Luật Quy hoạch đô thị số: 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc hội;

+  Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

+  Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản l‎ý quy hoạch đô thị;

+  Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản l‎ý quy hoạch xây dựng;

+  Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt và quản l‎ý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế;

+  Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về việc Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

+  Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản l‎ý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

14. Thủ tục thẩm định kinh phí lập quy hoạch

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng;

Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ lên lãnh đạo Sở phân công phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch thụ lý hồ sơ;

Bước 3: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch nghiên cứu hồ sơ, lập báo cáo kết quả thẩm định và dự thảo tờ trình đề nghị cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

Bước 4: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch trình lãnh đạo Sở báo cáo kết quả thẩm định và ký duyệt tờ trình.

Bước 5: Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại Sở Xây dựng Thái Nguyên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị thẩm định kinh phí lập quy hoạch.

- Các Văn bản pháp l‎ý: Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch; Quyết định phê duyệt Đồ án quy hoạch (02 bản).

- Hồ sơ Dự toán kinh phí lập quy hoạch (02 bản).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng;
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản Báo cáo kết quả thẩm định, lập Tờ trình trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt, đối với trường hợp không đủ điều kiện để thẩm định kinh phí lập quy hoạch thì có văn bản trả lời và trả lại hồ sơ.
- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có mẫu đơn, tờ khai, Chủ đầu tư lập Tờ trình đề nghị thẩm định chi phí lập quy hoạch.

- Yêu cầu hoặc điều kiện (nếu có): Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật xây dựng số: 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội;

+ Luật Quy hoạch đô thị số: 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc hội;

+  Nghị định số: 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

+ Nghị định số: 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản l‎ý quy hoạch đô thị;

+ Thông tư số: 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản l‎ý quy hoạch xây dựng;

+ Thông tư số: 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt và quản l‎ý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế;

+ Thông tư số: 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về việc Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

+ Thông tư số: 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản l‎ý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

15. Thủ tục Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng;

Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ lên lãnh đạo Sở phân công phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch thụ lý hồ sơ;

Bước 3: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch nghiên cứu hồ sơ, lập báo cáo kết quả thẩm định và dự thảo tờ trình đề nghị cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

Bước 4: Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch trình lãnh đạo Sở báo cáo kết quả thẩm định và ký duyệt tờ trình.

Bước 5: Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại Sở Xây dựng Thái Nguyên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị thẩm định nhiệm vụ quy hoạch (02 bản).

- Các Văn bản pháp l‎ý: Văn bản chấp thuận chủ trương của cơ quan có thẩm quyền; các văn bản pháp lý liên quan; ý kiến về Nhiệm vụ quy hoạch của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan (02 bản).

- Thuyết minh nội dung nhiệm vụ, các bản vẽ in màu thu nhỏ (02 bản).

- Các bản vẽ in đúng tỉ lệ theo từng loại nhiệm vụ theo quy định (02 bản):

+ Thành phần bản vẽ trong nhiệm vụ quy hoạch đô thị áp dụng theo quy định tại Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010.

+ Thành phần bản vẽ đối với nhiệm vụ quy hoạch khu công nghiệp, khu kinh tế áp dụng theo quy định tại Thông tư 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008.

+ Thành phần bản vẽ đối với nhiệm vụ đồ án thiết kế đô thị riêng theo quy định tại Thông tư 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013.

- Dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ; trừ các đồ án quy hoạch khu công nghiệp, khu kinh tế (01 bản).            

- Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập quy hoạch; Chứng chỉ hành nghề của người chủ trì (01 bản).

- Đĩa CD ghi tất cả các nội dung của hồ sơ bản vẽ (01 bản).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng;
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản Báo cáo kết quả thẩm định, lập Tờ trình trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt, đối với trường hợp không đủ điều kiện để thẩm định nhiệm vụ quy hoạch thì có văn bản trả lời và trả lại hồ sơ.

- Phí, lệ phí: Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch bằng 20% chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch (áp dụng theo Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản l‎ý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị).

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có mẫu đơn, tờ khai, Chủ đầu tư lập Tờ trình đề nghị thẩm định nhiệm vụ quy hoạch.

- Yêu cầu hoặc điều kiện (nếu có): Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội;

+ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc hội;

+  Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

+  Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản l‎ý quy hoạch đô thị;

+  Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản l‎ý quy hoạch xây dựng;

+  Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt và quản l‎ý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế;

+  Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về việc Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

+  Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản l‎ý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;
II. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1.  Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề kỹ sư, kiến trúc sư hoạt động xây dựng
- Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ tại Sở Xây dựng Thái Nguyên.

Bước 2:  Phòng chuyên môn tổng hợp hồ sơ trình hội đồng tư vấn.

Bước 3: Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở cấp chứng chỉ hành nghề đối với trường hợp có đủ điều kiên theo quy định.

Bước 4: Lãnh đạo Sở Xây dựng Thái Nguyên quyết định.

Bước 5: Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề .

- 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong năm xin cấp lại;

- Chứng chỉ hành nghề được cấp đã hết hạn, trường hợp mất chứng chỉ thì phải có giấy xác minh của cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương;

- Không vi phạm các quy định trong hoạt động xây dựng và pháp luật có liên quan. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 
  Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng Quản lý hoạt động xây dựng tổ chức xét cấp chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định. Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, phòng Quản lý hoạt động xây dựng có trách nhiệm kiểm tra và yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề, đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề thì có văn bản trả lời và trả lại hồ sơ.

- Phí, lệ phí:  150.000 đồng/chứng chỉ.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề kỹ sư, kiến trúc sư hoạt động xây dựng  (mẫu đơn đính kèm theo thủ tục ) 
- Yêu cầu hoặc điều kiện (nếu có): Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

+ Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. 

+ Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

Phụ lục số 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   …......., ngày…....tháng….... năm…...

ĐƠN XIN CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

KỸ SƯ, KIẾN TRÚC SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG


Kính gửi: Sở Xây dựng (tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương)

1. Họ và tên:

2. Ngày, tháng, năm sinh: 

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Số, ngày, nơi cấp chứng minh thư nhân dân (hoặc số hộ chiếu đối với người nước ngoài):

6. Địa chỉ thường trú:

7. Trình độ chuyên môn:


- Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp (ghi rõ chuyên ngành đào tạo):

8. Kinh nghiệm nghề nghiệp:

- Thời gian đã tham gia hoạt động xây dựng (Nếu xin cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực nào thì khai kinh nghiệm về lĩnh vực đó): 

+ Đã tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng:

+ Đã tham gia thiết kế kiến trúc công trình:

+ Đã tham gia khảo sát xây dựng:

+ Đã thiết kế công trình:


+ Đã làm chủ nhiệm, chủ trì bao nhiêu công trình:


+ Đã tham gia thiết kế hoặc thi công xây dựng (bao lâu hoặc bao nhiêu công trình):

+ …

Đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoặc kỹ sư hoặc giám sát thi công xây dựng với các nội dung sau (căn cứ vào quy định để xác định xin cấp loại công việc gì cho phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và kinh nghiệm đã tham gia hoạt động xây dựng), Ví dụ: 

· Thiết kế quy hoạch xây dựng

· Thiết kế kiến trúc công trình

· Thiết kế nội – ngoại thất công trình

· Khảo sát địa hình (hoặc địa chất công trình,…)

· Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp (giao thông, thuỷ lợi,…)

· Thiết kế cấp, thoát nước; thiết kế thông gió, điều hoà không khí; phòng cháy, chữa cháy; dây chuyền công nghệ công trình xi măng,…
· Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình hoặc địa chất thuỷ văn

· Giám sát “xây dựng và hoàn thiện” công trình dân dụng và công nghiệp

· Giám sát lắp đặt “thiết bị công trình” hoặc “thiết bị công nghệ”  

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.









       Người làm đơn









    (Ký và ghi rõ họ, tên)

2. Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.
- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ tại Sở Xây dựng Thái Nguyên.

Bước 2:  Phòng chuyên môn tổng hợp hồ sơ trình hộ đồng tư vấn.

Bước 3: Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở cấp chứng chỉ hành nghề đối với trường hợp có đủ điều kiên theo quy định.

Bước 4: Lãnh đạo Sở Xây dựng Thái Nguyên quyết định.

Bước 5: Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Sở Xây dựng Thái Nguyên
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề .

- 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong năm xin cấp lại;

- Chứng chỉ hành nghề được cấp đã hết hạn, trường hợp mất chứng chỉ thì phải có giấy xác minh của cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương;

- Không vi phạm các quy định trong hoạt động xây dựng và pháp luật có liên quan. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 
  Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng Quản lý hoạt động xây dựng tổ chức xét cấp chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định. Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, phòng Quản lý hoạt động xây dựng có trách nhiệm kiểm tra và yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề, đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề thì có văn bản trả lời và trả lại hồ sơ.

- Phí, lệ phí:  150.000 đồng / chứng chỉ.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình (mẫu đơn đính kèm theo thủ tục) 
- Yêu cầu hoặc điều kiện (nếu có): Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

+ Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. 

+ Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

Phụ lục số 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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ĐƠN XIN CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT 

THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH


Kính gửi: Sở Xây dựng (tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương)

1. Họ và tên:

2. Ngày, tháng, năm sinh: 

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Số, ngày, nơi cấp chứng minh thư nhân dân (hoặc số hộ chiếu đối với người nước ngoài):

6. Địa chỉ thường trú:

7. Trình độ chuyên môn:


- Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp (ghi rõ chuyên ngành đào tạo):

8. Kinh nghiệm nghề nghiệp:

- Thời gian đã tham gia hoạt động xây dựng (Nếu xin cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực nào thì khai kinh nghiệm về lĩnh vực đó): 

+ Đã tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng:

+ Đã tham gia thiết kế kiến trúc công trình:

+ Đã tham gia khảo sát xây dựng:

+ Đã thiết kế công trình:


+ Đã làm chủ nhiệm, chủ trì bao nhiêu công trình:


+ Đã tham gia thiết kế hoặc thi công xây dựng (bao lâu hoặc bao nhiêu công trình):

+ …

Đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoặc kỹ sư hoặc giám sát thi công xây dựng với các nội dung sau (căn cứ vào quy định để xác định xin cấp loại công việc gì cho phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và kinh nghiệm đã tham gia hoạt động xây dựng. Ví dụ: 

· Thiết kế quy hoạch xây dựng

· Thiết kế kiến trúc công trình

· Thiết kế nội – ngoại thất công trình

· Khảo sát địa hình (hoặc địa chất công trình,…)

· Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp (giao thông, thuỷ lợi,…)

· Thiết kế cấp, thoát nước; thiết kế thông gió, điều hoà không khí; phòng cháy, chữa cháy; dây chuyền công nghệ công trình xi măng,…

· Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình hoặc địa chất thuỷ văn
· Giám sát “xây dựng và hoàn thiện” công trình dân dụng và công nghiệp

· Giám sát lắp đặt “thiết bị công trình” hoặc “thiết bị công nghệ”  

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.










Người làm đơn









    (Ký và ghi rõ họ, tên)

3. Cấp mới chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ tại Sở Xây dựng Thái Nguyên.

Bước 2:  Phòng chuyên môn tổng hợp hồ sơ trình hộ đồng tư vấn.

Bước 3: Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở cấp chứng chỉ hành nghề đối với trường hợp có đủ điều kiên theo quy định.

Bước 4: Lãnh đạo Sở Xây dựng Thái Nguyên quyết định.

Bước 5: Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Sở Xây dựng Thái Nguyên
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề .

- Bảng khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp.

- 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong năm xin cấp lại;

- Bản sao các văn bằng, chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng giám sát thi công xây dựng.

- Không vi phạm các quy định trong hoạt động xây dựng và pháp luật có liên quan. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 
  Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng Quản lý hoạt động xây dựng tổ chức xét cấp chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định. Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, phòng Quản lý hoạt động xây dựng có trách nhiệm kiểm tra và yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề, đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề thì có văn bản trả lời và trả lại hồ sơ.

- Phí, lệ phí:  300.000 đồng/ chứng chỉ.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề; Bảng khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng (mẫu đơn đính kèm theo thủ tục).

- Yêu cầu hoặc điều kiện: Có 3 năm tham gia thiết kế tối thiểu 5 công trình phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

+ Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. 

+ Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

Phụ lục số 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH


Kính gửi: Sở Xây dựng (tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương)

1. Họ và tên:

2. Ngày, tháng, năm sinh: 

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Số, ngày, nơi cấp chứng minh thư nhân dân (hoặc số hộ chiếu đối với người nước ngoài):

6. Địa chỉ thường trú:

7. Trình độ chuyên môn:


- Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp (ghi rõ chuyên ngành đào tạo):

8. Kinh nghiệm nghề nghiệp:

- Thời gian đã tham gia hoạt động xây dựng (Nếu xin cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực nào thì khai kinh nghiệm về lĩnh vực đó): 

+ Đã tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng:

+ Đã tham gia thiết kế kiến trúc công trình:

+ Đã tham gia khảo sát xây dựng:

+ Đã thiết kế công trình:


+ Đã làm chủ nhiệm, chủ trì bao nhiêu công trình:


+ Đã tham gia thiết kế hoặc thi công xây dựng (bao lâu hoặc bao nhiêu công trình):

+ …

Đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoặc kỹ sư hoặc giám sát thi công xây dựng với các nội dung sau (căn cứ vào quy định để xác định xin cấp loại công việc gì cho phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và kinh nghiệm đã tham gia hoạt động xây dựng), Ví dụ: 

· Thiết kế quy hoạch xây dựng

· Thiết kế kiến trúc công trình

· Thiết kế nội – ngoại thất công trình

· Khảo sát địa hình (hoặc địa chất công trình,…)

· Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp (giao thông, thuỷ lợi,…)

· Thiết kế cấp, thoát nước; thiết kế thông gió, điều hoà không khí; phòng cháy, chữa cháy; dây chuyền công nghệ công trình xi măng,…

· Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình hoặc địa chất thuỷ văn

· Giám sát “xây dựng và hoàn thiện” công trình dân dụng và công nghiệp

· Giám sát lắp đặt “thiết bị công trình” hoặc “thiết bị công nghệ”  

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.










Người làm đơn









    (Ký và ghi rõ họ, tên)

Phụ lục số 2
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

1. Họ và tên :

2. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng :

	STT
	Thời gian hoạt động chuyên môn về xây dựng  (từ tháng, năm, …. Đến tháng năm…)
	Hoạt động xây dựng trong cơ quan, tổ chức nào? Hoặc hoạt động độc lập?
	Nội dung hoạt động xây dựng (thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc, thiết kế xây dựng, khảo sát xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng)? tại công trình nào? Chủ trì hay tham gia?
	Chủ đầu tư, địa điểm xây dựng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

	Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp
	Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ, tên)




4. Thủ tục Cấp mới chứng chỉ hành nghề kỹ sư, kiến trúc sư hoạt động xây dựng.

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ tại Sở Xây dựng Thái Nguyên.

Bước 2:  Phòng chuyên môn tổng hợp hồ sơ trình hộ đồng tư vấn.

Bước 3: Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở cấp chứng chỉ hành nghề đối với trường hợp có đủ điều kiên theo quy định.

Bước 4: Lãnh đạo Sở Xây dựng Thái Nguyên quyết định.

Bước 5: Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Sở Xây dựng Thái Nguyên
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề .

- Bảng khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp.

- 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong năm xin cấp lại;

- Bản sao các văn bằng.

- Không vi phạm các quy định trong hoạt động xây dựng và pháp luật có liên quan.  
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 
  Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng Quản lý hoạt động xây dựng tổ chức xét cấp chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định. Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, phòng Quản lý hoạt động xây dựng có trách nhiệm kiểm tra và yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề, đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề thì có văn bản trả lời và trả lại hồ sơ.
- Phí, lệ phí:  300.000 đồng/chứng chỉ.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề; Bảng khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng 
- Yêu cầu hoặc điều kiện: Có 5 năm tham gia thiết kế tối thiểu 5 công trình phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

+ Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. 

+ Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

Phụ lục số 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ, KIẾN TRÚC SƯ 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG


Kính gửi: Sở Xây dựng (tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương)

1. Họ và tên:

2. Ngày, tháng, năm sinh: 

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Số, ngày, nơi cấp chứng minh thư nhân dân (hoặc số hộ chiếu đối với người nước ngoài):

6. Địa chỉ thường trú:

7. Trình độ chuyên môn:


- Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp (ghi rõ chuyên ngành đào tạo):

8. Kinh nghiệm nghề nghiệp:

- Thời gian đã tham gia hoạt động xây dựng (Nếu xin cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực nào thì khai kinh nghiệm về lĩnh vực đó): 

+ Đã tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng:

+ Đã tham gia thiết kế kiến trúc công trình:

+ Đã tham gia khảo sát xây dựng:

+ Đã thiết kế công trình:


+ Đã làm chủ nhiệm, chủ trì bao nhiêu công trình:


+ Đã tham gia thiết kế hoặc thi công xây dựng (bao lâu hoặc bao nhiêu công trình):

+ …

Đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoặc kỹ sư hoặc giám sát thi công xây dựng với các nội dung sau (căn cứ vào quy định để xác định xin cấp loại công việc gì cho phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và kinh nghiệm đã tham gia hoạt động xây dựng), Ví dụ: 

· Thiết kế quy hoạch xây dựng

· Thiết kế kiến trúc công trình

· Thiết kế nội – ngoại thất công trình

· Khảo sát địa hình (hoặc địa chất công trình,…)

· Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp (giao thông, thuỷ lợi,…)

· Thiết kế cấp, thoát nước; thiết kế thông gió, điều hoà không khí; phòng cháy, chữa cháy; dây chuyền công nghệ công trình xi măng,…

· Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình hoặc địa chất thuỷ văn

· Giám sát “xây dựng và hoàn thiện” công trình dân dụng và công nghiệp

· Giám sát lắp đặt “thiết bị công trình” hoặc “thiết bị công nghệ”  

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.










Người làm đơn









    (Ký và ghi rõ họ, tên)

Phụ lục số 2
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

1. Họ và tên :

2. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng :

	STT
	Thời gian hoạt động chuyên môn về xây dựng  (từ tháng, năm, …. Đến tháng năm…)
	Hoạt động xây dựng trong cơ quan, tổ chức nào? Hoặc hoạt động độc lập?
	Nội dung hoạt động xây dựng (thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc, thiết kế xây dựng, khảo sát xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng)? tại công trình nào? Chủ trì hay tham gia?
	Chủ đầu tư, địa điểm xây dựng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

	Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp
	Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ, tên)




5. Thủ tục Cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề kỹ sư, kiến trúc sư hoạt động xây dựng.

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ tại Sở Xây dựng Thái Nguyên.

Bước 2:  Phòng chuyên môn tổng hợp hồ sơ trình hộ đồng tư vấn.

Bước 3: Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở cấp chứng chỉ hành nghề đối với trường hợp có đủ điều kiên theo quy định.

Bước 4: Lãnh đạo Sở Xây dựng Thái Nguyên quyết định.

Bước 5: Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Sở Xây dựng Thái Nguyên
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề.

- Bảng khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp.

- 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong năm xin cấp lại;

- Chứng chỉ hành nghề đã được cấp, trường hợp mất chứng chỉ thì phải có giấy xác minh của cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương;

- Bản sao các văn bằng.

- Không vi phạm các quy định trong hoạt động xây dựng và pháp luật có liên quan.  
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 
  Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng Quản lý hoạt động xây dựng tổ chức xét cấp chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định. Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, phòng Quản lý hoạt động xây dựng có trách nhiệm kiểm tra và yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề, đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề thì có văn bản trả lời và trả lại hồ sơ.

- Phí, lệ phí:  150.000 đồng/ chứng chỉ.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Đơn xin cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng; Bảng khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng 
- Yêu cầu hoặc điều kiện (nếu có): Không có.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

+ Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. 

+ Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

Phụ lục số 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc








…......., ngày…....tháng….... năm…...

ĐƠN XIN CẤP BỔ SUNG NỘI DUNG

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ, KIẾN TRÚC SƯ 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG


Kính gửi: Sở Xây dựng (tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương)

1. Họ và tên:

2. Ngày, tháng, năm sinh: 

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Số, ngày, nơi cấp chứng minh thư nhân dân (hoặc số hộ chiếu đối với người nước ngoài):

6. Địa chỉ thường trú:

7. Trình độ chuyên môn:

- Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp (ghi rõ chuyên ngành đào tạo):

8. Kinh nghiệm nghề nghiệp:

- Thời gian đã tham gia hoạt động xây dựng (Nếu xin cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực nào thì khai kinh nghiệm về lĩnh vực đó): 

+ Đã tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng:

+ Đã tham gia thiết kế kiến trúc công trình:

+ Đã tham gia khảo sát xây dựng:

+ Đã thiết kế công trình:


+ Đã làm chủ nhiệm, chủ trì bao nhiêu công trình:


+ Đã tham gia thiết kế hoặc thi công xây dựng (bao lâu hoặc bao nhiêu công trình):

+ …

Đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoặc kỹ sư hoặc giám sát thi công xây dựng với các nội dung sau (căn cứ vào quy định để xác định xin cấp loại công việc gì cho phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và kinh nghiệm đã tham gia hoạt động xây dựng), Ví dụ: 

· Thiết kế quy hoạch xây dựng

· Thiết kế kiến trúc công trình

· Thiết kế nội – ngoại thất công trình

· Khảo sát địa hình (hoặc địa chất công trình,…)

· Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp (giao thông, thuỷ lợi,…)

· Thiết kế cấp, thoát nước; thiết kế thông gió, điều hoà không khí; phòng cháy, chữa cháy; dây chuyền công nghệ công trình xi măng,…

· Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình hoặc địa chất thuỷ văn

· Giám sát “xây dựng và hoàn thiện” công trình dân dụng và công nghiệp

· Giám sát lắp đặt “thiết bị công trình” hoặc “thiết bị công nghệ”  

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.










Người làm đơn









    (Ký và ghi rõ họ, tên)

Phụ lục số 2
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

1. Họ và tên :

2. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng :

	STT
	Thời gian hoạt động chuyên môn về xây dựng  (từ tháng, năm, …. Đến tháng năm…)
	Hoạt động xây dựng trong cơ quan, tổ chức nào? Hoặc hoạt động độc lập?
	Nội dung hoạt động xây dựng (thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc, thiết kế xây dựng, khảo sát xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng)? tại công trình nào? Chủ trì hay tham gia?
	Chủ đầu tư, địa điểm xây dựng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

	Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp
	Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ, tên)




6. Thủ tục Cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.
- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ tại Sở Xây dựng Thái Nguyên.

Bước 2:  Phòng chuyên môn tổng hợp hồ sơ trình hộ đồng tư vấn.

Bước 3: Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở cấp chứng chỉ hành nghề đối với trường hợp có đủ điều kiên theo quy định.

Bước 4: Lãnh đạo Sở Xây dựng Thái Nguyên quyết định.

Bước 5: Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Sở Xây dựng Thái Nguyên
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề .

- Bảng khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp.

- 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong năm xin cấp lại;

- Chứng chỉ hành nghề đã được cấp, trường hợp mất chứng chỉ thì phải có giấy xác minh của cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương;

- Bản sao các văn bằng, chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng giám sát thi công xây dựng.

- Không vi phạm các quy định trong hoạt động xây dựng và pháp luật có liên quan – 
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 
  Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng Quản lý hoạt động xây dựng tổ chức xét cấp chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định. Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, phòng Quản lý hoạt động xây dựng có trách nhiệm kiểm tra và yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề, đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề thì có văn bản trả lời và trả lại hồ sơ.
- Phí, lệ phí:  150.000 đồng/Chứng chỉ.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Đơn xin cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình; Bảng khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng.
- Yêu cầu hoặc điều kiện: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

+ Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. 

+ Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

Phụ lục số 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc








…......., ngày…....tháng….... năm…...

ĐƠN XIN CẤPBỔ SUNG NỘI DUNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH


Kính gửi: Sở Xây dựng (tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương)

1. Họ và tên:

2. Ngày, tháng, năm sinh: 

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Số, ngày, nơi cấp chứng minh thư nhân dân (hoặc số hộ chiếu đối với người nước ngoài):

6. Địa chỉ thường trú:

7. Trình độ chuyên môn:


- Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp (ghi rõ chuyên ngành đào tạo):

8. Kinh nghiệm nghề nghiệp:

- Thời gian đã tham gia hoạt động xây dựng (Nếu xin cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực nào thì khai kinh nghiệm về lĩnh vực đó): 

+ Đã tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng:

+ Đã tham gia thiết kế kiến trúc công trình:

+ Đã tham gia khảo sát xây dựng:

+ Đã thiết kế công trình:


+ Đã làm chủ nhiệm, chủ trì bao nhiêu công trình:


+ Đã tham gia thiết kế hoặc thi công xây dựng (bao lâu hoặc bao nhiêu công trình):

+ …

Đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoặc kỹ sư hoặc giám sát thi công xây dựng với các nội dung sau (căn cứ vào quy định để xác định xin cấp loại công việc gì cho phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và kinh nghiệm đã tham gia hoạt động xây dựng), Ví dụ: 

· Thiết kế quy hoạch xây dựng

· Thiết kế kiến trúc công trình

· Thiết kế nội – ngoại thất công trình

· Khảo sát địa hình (hoặc địa chất công trình,…)

· Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp (giao thông, thuỷ lợi,…)

· Thiết kế cấp, thoát nước; thiết kế thông gió, điều hoà không khí; phòng cháy, chữa cháy; dây chuyền công nghệ công trình xi măng,…

· Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình hoặc địa chất thuỷ văn

· Giám sát “xây dựng và hoàn thiện” công trình dân dụng và công nghiệp

· Giám sát lắp đặt “thiết bị công trình” hoặc “thiết bị công nghệ”  

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.










Người làm đơn









        (Ký và ghi rõ họ, tên)

Phụ lục số 2
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

1. Họ và tên :

2. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng :

	STT
	Thời gian hoạt động chuyên môn về xây dựng  (từ tháng, năm, …. Đến tháng năm…)
	Hoạt động xây dựng trong cơ quan, tổ chức nào? Hoặc hoạt động độc lập?
	Nội dung hoạt động xây dựng (thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc, thiết kế xây dựng, khảo sát xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng)? tại công trình nào? Chủ trì hay tham gia?
	Chủ đầu tư, địa điểm xây dựng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

	Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp
	Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ, tên)




7. Thủ tục cấp mới Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp nâng từ hạng 2 lên hạng 1)
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng;

Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ lên lãnh đạo Sở phân công phòng Kinh tế xây dựng thụ lý hồ sơ, chuyển hồ sơ đến phòng Kinh tế xây dựng

Bước 3: Phòng Kinh tế xây dựng kiểm tra, nghiên cứu hồ sơ; trình lãnh đạo Sở duyệt; 

Bước 4: - Trả kết quả tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả .

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Sở Xây dựng Thái Nguyên hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

​- Đơn đề nghị : Đơn đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng ( mẫu đơn đính kèm theo thủ tục)
- 02 ảnh mầu cỡ 3x4 (chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ);

- Bản sao chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2 

- Chứng nhận tham gia khoá đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng ;

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn có liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình kể từ khi được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2 theo mẫu có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư.  

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).                                                                                 

- Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Thái Nguyên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1, đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 thì có văn bản trả lời và trả lại hồ sơ.
- Lệ phí(nếu có:  300.000 đồng/chứng chỉ 

(Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng)

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (đính kèm ngay sau thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư định giá xây dựng):

+ Đơn đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng  (mẫu đơn đính kèm theo thủ tục).

+ Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (mẫu bản khai đính kèm theo thủ tục)
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Yêu cầu điều kiện 1: Có Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2;

+ Yêu cầu điều kiện 2: Có ít nhất 5 năm liên tục tham gia hoạt động quản lý chi phí kể từ khi được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2;


+ Yêu cầu điều kiện 3: Đã tham gia khoá đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng;


+ Yêu cầu điều kiện 4: Đã chủ trì thực hiện ít nhất 5 công việc nêu tại khoản 1 Điều 18 của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, cụ thể gồm các công việc sau:

+) Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư;

+) Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dưng công trình;

+) Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng;

+) Đo bóc khối lượng xây dựng công trình;

+) Lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình;

+) Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

+) Kiểm soát chi phí xây dựng công trình;

+) Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng;

+) Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+  Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

+ Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng  và cấp chứng chỉ kĩ sư định giá xây dựng.

+ Thông tư 06/2011/TT-BXD ngày 21/06/2011 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

+ Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/03/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

Phụ lục số 7

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010
 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)



	Lần đăng ký
cấp chứng chỉ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	 
	….., ngày… tháng … năm ……


 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ NÂNG HẠNG KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

Kính gửi: Sở Xây dựng ……………………………..

1. Tên cá nhân:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu): 

6. Nơi thường trú:

- Số điện thoại liên hệ:

- Email:

- Website:

7. Địa chỉ nơi công tác (nếu có):

8. Kinh nghiệm nghề nghiệp: 

- Thời gian đã hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (kể từ thời điểm được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 đến thời điểm xin nâng hạng);

- Những công việc liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện;

9. Giấy chứng nhận tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng.

Đề nghị được nâng kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 thành kỹ sư định giá xây dựng hạng 1.

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong đơn này và cam kết hành nghề theo đúng chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan. 

 

	 
	Người làm đơn
         (Ký và ghi rõ họ tên) 


 

Phụ lục số 8

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010

 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

CÁC THÔNG TIN VỀ CÁ NHÂN CỦA KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

1. Tên cá nhân:

2. Nơi thường trú:

- Số điện thoại liên hệ:

- Email:

- Website:

3. Địa chỉ nơi công tác (nếu có):

4. Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng số: 

5. Cơ quan cấp chứng chỉ:

6. Hạng kỹ sư định giá xây dựng hiện tại:

7. Ngày, tháng, năm được chuyển hạng:

8. Trình độ chuyên môn: 

- Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp.

9. Những công việc liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện đến thời điểm cập nhật thông tin (địa chỉ công trình nơi hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, cấp công trình, loại công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đang thực hiện…).

 
8. Thủ tục cấp mới Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2)

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng;

Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ lên lãnh đạo Sở phân công phòng Kinh tế xây dựng thụ lý hồ sơ, chuyển hồ sơ đến phòng Kinh tế xây dựng

Bước 3: Phòng Kinh tế xây dựng kiểm tra, nghiên cứu hồ sơ; trình lãnh đạo Sở duyệt; 

Bước 4: - Trả kết quả tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả .

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Sở Xây dựng Thái Nguyên hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị theo mẫu 
- 02 ảnh mầu cỡ 3x4 (chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ);

- Bản sao có chứng thực các văn bằng, giấy chứng nhận đã qua đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, bản sao giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu;

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn có liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo theo mẫu, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư.  

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).                                                                                 

- Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Thái Nguyên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1, đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 thì có văn bản trả lời và trả lại hồ sơ.
- Lệ phí (nếu có): 300.000 đồng/chứng chỉ 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (đính kèm ngay sau thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư định giá xây dựng).

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (mẫu đơn đính kèm theo thủ tục)

+ Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (mẫu bản khai đính kèm theo thủ tục)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :

Trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 khi chưa có chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 thì người đề nghị cấp chứng chỉ phải có tối thiểu 10 năm liên tục tham gia hoạt động quản lý chi phí và chủ trì thực hiện ít nhất 5 công việc nêu tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, cụ thể gồm các công việc sau:

+ Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư;

+ Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dưng công trình;

+ Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng;

+ Đo bóc khối lượng xây dựng công trình;

+ Lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình;

+ Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

+ Kiểm soát chi phí xây dựng công trình;

+ Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng;

+ Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+  Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

+ Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng  và cấp chứng chỉ kĩ sư định giá xây dựng.
+ Thông tư 06/2011/TT-BXD ngày 21/06/2011 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.
- Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/03/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

Phụ lục 5 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 
của Bộ Xây dựng)



	Lần đăng ký 
cấp chứng chỉ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	 
	….., ngày… tháng … năm ……


 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG
Kính gửi: Sở Xây dựng …………………………

1. Tên cá nhân:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu): 

6. Nơi thường trú:

- Số điện thoại liên hệ:

- Email:

- Website:

7. Địa chỉ nơi công tác (nếu có):

8. Trình độ chuyên môn:

- Văn bằng chuyên môn đã được cấp;

- Giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng đã được cấp.

9. Kinh nghiệm nghề nghiệp: 

- Thời gian đã hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình;

- Những công việc liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện.

Đề nghị được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng: … 

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong đơn này và cam kết hành nghề theo đúng chứng chỉ kỹ sư định giá được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan. 

 

	 
	Người làm đơn
           (Ký và ghi rõ họ tên) 


 

PHỤ LỤC 6 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 
của Bộ Xây dựng)

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1. Họ và tên:

2. Quá trình hoạt động liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (khai rõ thời gian, đơn vị công tác, công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã được thực hiện và loại công trình): 

	SSố TT
	Thời gian (Tháng - năm) 
	Tên và loại
 công trình 
	Nội dung công việc liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


Tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung bản tự khai này 

 

	Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc của
 chủ đầu tư 
(Ký và đóng dấu) 
	Người kê khai 
          (Ký và ghi rõ họ tên)


9. Thủ tục Cấp mới Chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng;

Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ lên lãnh đạo Sở phân công phòng Kinh tế xây dựng thụ lý hồ sơ, chuyển hồ sơ đến phòng Kinh tế xây dựng
Bước 3: Phòng Kinh tế xây dựng kiểm tra, nghiên cứu hồ sơ; trình lãnh đạo Sở duyệt; 

Bước 4: - Trả kết quả tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả .

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Sở Xây dựng Thái Nguyên hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

-  Đơn đề nghị  cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (mẫu đơn đính kèm theo thủ tục). 

- 02 ảnh mầu cỡ 3x4 (chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ).

- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ.

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn có liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo theo mẫu, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư.  

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).                                                  

- Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Thái Nguyên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2, đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 thì có văn bản trả lời và trả lại hồ sơ.
- Lệ phí (nếu có): 300.000đồng/01chứng chỉ 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (đính kèm ngay sau thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư định giá xây dựng).

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo Phụ lục số 5 (Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng).

+ Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Phụ lục số 6 (Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng).
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (mẫu đơn đính kèm theo thủ tục)
+ Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (mẫu bản khai đính kèm theo thủ tục)
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Yêu cầu điều kiện 1: Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;


+ Yêu cầu điều kiện 2: Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật, cử nhân kinh tế do các tổ chức hợp pháp ở Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện công tác quản lý chi phí;


+ Yêu cầu điều kiện 3: Có giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng;


+ Yêu cầu điều kiện 4: Đã tham gia hoạt động xây dựng ít nhất 5 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp. Riêng các trường hợp có bằng tốt nghiệp kinh tế xây dựng chuyên ngành thời gian hoạt động xây dựng ít nhất là 03 năm;


+ Yêu cầu điều kiện 5: Đã tham gia thực hiện ít nhất 5 công việc nêu tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, cụ thể gồm các công việc sau:

+) Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư;

+) Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dưng công trình;

+) Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng;

+) Đo bóc khối lượng xây dựng công trình;

+) Lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình;

+) Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

+) Kiểm soát chi phí xây dựng công trình;

+) Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng;

+) Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

+ Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng  và cấp chứng chỉ kĩ sư định giá xây dựng.

+ Thông tư 06/2011/TT-BXD ngày 21/06/2011 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.
+ Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng
Phụ lục 5 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010

 của Bộ Xây dựng)

	Lần đăng ký 
cấp chứng chỉ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	 
	….., ngày… tháng … năm ……


 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

Kính gửi: Sở Xây dựng …………………………

1. Tên cá nhân:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu): 

6. Nơi thường trú:

- Số điện thoại liên hệ:

- Email:

- Website:

7. Địa chỉ nơi công tác (nếu có):

8. Trình độ chuyên môn:

- Văn bằng chuyên môn đã được cấp;

- Giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng đã được cấp.

9. Kinh nghiệm nghề nghiệp: 

- Thời gian đã hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình;

- Những công việc liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện.

Đề nghị được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng: … 

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong đơn này và cam kết hành nghề theo đúng chứng chỉ kỹ sư định giá được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan. 

 

	 
	Người làm đơn
        (Ký và ghi rõ họ tên) 


 

Phụ lục số 6
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 
của Bộ Xây dựng)

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

1. Họ và tên:

2. Quá trình hoạt động liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (khai rõ thời gian, đơn vị công tác, công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã được thực hiện và loại công trình): 

	Số TT
	Thời gian (Tháng - năm) 
	Tên và loại công trình 
	Nội dung công việc liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


Tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung bản tự khai này 

 

	Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc của chủ đầu tư 
(Ký và đóng dấu) 
	Người kê khai 
(Ký và ghi rõ họ tên)


10. Thủ tục Cấp lại Chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng;

Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ lên lãnh đạo Sở phân công phòng Kinh tế xây dựng thụ lý hồ sơ, chuyển hồ sơ đến phòng Kinh tế xây dựng
Bước 3: Phòng Kinh tế xây dựng kiểm tra, nghiên cứu hồ sơ; trình lãnh đạo Sở duyệt; 

Bước 4: Trả kết quả tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả .

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Sở Xây dựng Thái Nguyên hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (mẫu đơn đính kèm theo thủ tục) 

- 02 ảnh mầu cỡ 3x4 (chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp lại chứng chỉ);

- Có chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị rách, nát. Có giấy xác minh của cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương đối với trường hợp bị mất chứng chỉ;

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).                                                                                                   

- Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Thái Nguyên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng, đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng thì có văn bản trả lời và trả lại hồ sơ.
- Lệ phí : 150.000 đồng/chứng chỉ 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (Đính kèm ngay sau thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề) 

+ Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (mẫu đơn đính kèm theo thủ tục)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+  Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

+ Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng  và cấp chứng chỉ kĩ sư định giá xây dựng.

+ Thông tư 06/2011/TT-BXD ngày 21/06/2011 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.
Phụ lục 12 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 

của Bộ Xây dựng)

	Lần đăng ký 
cấp lại chứng chỉ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	 
	….., ngày… tháng … năm ……


 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG 

Kính gửi: Sở Xây dựng ……………………………….. 
1. Tên cá nhân:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu):

6. Nơi thường trú:

- Số điện thoại liên hệ:

- Email:

- Website:

7. Địa chỉ nơi công tác (nếu có):

8. Số chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng đã được cấp: 

9. Lý do xin cấp lại: 

Đề nghị được cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng:….

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong đơn này và cam kết hành nghề theo đúng chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan. 

 

	 
	Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)


11. Thủ tục Cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận & trả kết quả, ghi phiếu tiếp nhận và giấy hẹn trả kết quả.

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ lên lãnh đạo Sở phân công phòng Kinh tế xây dựng thụ lý hồ sơ, chuyển hồ sơ đến phòng Kinh tế xây dựng;

- Bước 3: Phòng Kinh tế xây dựng nghiên cứu hồ sơ, trường hợp cần thiết lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan; trình lãnh đạo Sở xét duyệt.

- Bước 4: Trả kết quả thẩm định tại bộ phận tiếp nhận & trả kết quả hồ sơ theo thời gian quy định (ghi trên giấy hẹn).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Sở Xây dựng Thái Nguyên hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin cấp giấy phép thầu theo mẫu Phụ lục số 4 

2. Bản sao có chứng thực văn bản về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp.

3. Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề tư vấn do nước mà nhà thầu mang quốc tịch cấp và bản sao hộ chiếu cá nhân.

4. Lý lịch nghề nghiệp cá nhân (tự khai) kèm theo bản sao hợp đồng về các công việc có liên quan đã thực hiện trong 3 năm gần nhất.

Lưu ý:

Đơn đề nghị cấp giấy phép thầu phải làm bằng tiếng Việt. Bản sao giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề tư vấn do nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam và các nước có liên quan là thành viên có quy định về miễn trừ hợp pháp hóa lãnh sự. Các giấy tờ, tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải được công chứng, chứng thực theo qui định của pháp luật Việt Nam.

b) Số lượng hồ sơ: Nhà thầu nộp 01 bộ gốc và 01 bộ hồ sơ sao (photo copy) tới cơ quan cấp giấy phép thầu.

- Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Thái Nguyên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép thầu nước ngoài, đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép thầu nước ngoài thì có văn bản trả lời và trả lại hồ sơ.
- Lệ phí: 2.000.000 đồng/Giấy phép thầu 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
 Đơn xin cấp giấy phép thầu theo mẫu Phụ lục số 4 (mẫu đơn đính kèm theo thủ tục)
 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam; Quyết định số 03/2012/QĐ-TTg ngày 16/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 87/2004/QĐ-TTg; Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam;

+ Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.
Phụ lục số 4
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THẦU
(Đối với nhà thầu là cá nhân)

Kính gửi : Ông Giám đốc Sở Xây dựng ...............................
Tôi: (Họ tên)                                                                  Nghề nghiệp:
Có hộ chiếu số:                                                 (sao kèm theo đơn này)

Địa chỉ tại chính quốc:
Số điện thoại:                                        Fax:                                          E.mail:

Địa chỉ tại Việt Nam (nếu có):

Số điện thoại:                                        Fax:                                          E.mail:

Tôi được chủ đầu tư (hoặc thầu chính) là ..................... thông báo thắng thầu (hoặc chọn thầu) làm tư vấn công việc ..................... thuộc Dự án .................................. tại ........................................... Trong thời gian từ ......................................................

Đề nghị Sở Xây dựng ........................ xét cấp giấy phép thầu cho tôi để thực hiện các công việc nêu trên.

Hồ sơ kèm theo gồm:

1- Các tài liệu quy định tại Điều 2 của Thông tư này.
2- Bản sao Quyết định phê duyệt dự án (đối với trường hợp đề nghị cấp giấy phép thầu thực hiện các công việc của giai đoạn triển khai dự án) hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (đối với trường hợp đề nghị cấp giấy phép thầu lập dự án, lập quy hoạch xây dựng).
Nếu hồ sơ của tôi cần được bổ sung hoặc làm rõ thêm nội dung gì, xin báo cho ông (bà) ............... có địa chỉ tại Việt Nam ........................... số điện thoại .................. Fax .................................. E.mail ............................
Khi được cấp giấy phép thầu, tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các qui định trong giấy phép và các qui định của pháp luật Việt Nam có liên quan.

	 
	...., Ngày ....... tháng ...... năm .....

Kính đơn
(Ký tên)

Họ và tên người ký


12. Thủ tục Cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C:

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận & trả kết quả, ghi phiếu tiếp nhận và giấy hẹn trả kết quả.

- Bước 2:Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ lên lãnh đạo Sở phân công phòng Kinh tế xây dựng thụ lý hồ sơ, chuyển hồ sơ đến phòng Kinh tế xây dựng;

- Bước 3: Phòng Kinh tế xây dựng nghiên cứu hồ sơ, trường hợp cần thiết lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan; trình lãnh đạo Sở xét duyệt.

- Bước 4: Trả kết quả thẩm định tại bộ phận tiếp nhận & trả kết quả hồ sơ theo thời gian quy định (ghi trên giấy hẹn).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Sở Xây dựng Thái Nguyên hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin cấp giấy phép thầu theo mẫu Phụ lục số 1 (bằng tiếng Việt Nam).

2. Bản sao có chứng thực văn bản về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp.

3. Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập và Điều lệ công ty (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức) và chứng chỉ hành nghề của nước, nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp.

4. Biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động xây dựng liên quan đến công việc nhận thầu theo mẫu Phụ lục số 2 và báo cáo tài chính được kiểm toán trong 3 năm gần nhất (đối với trường hợp nhà thầu nhận thực hiện gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc phải áp dụng theo qui định của pháp luật về đấu thầu Việt Nam).

5. Hợp đồng hoặc thỏa thuận liên danh với nhà thầu Việt Nam đối với trường hợp đã ký hợp đồng liên danh khi dự thầu hoặc chào thầu. Hợp đồng với thầu phụ Việt Nam đối với trường hợp đã xác định được danh sách thầu phụ Việt Nam khi dự thầu hoặc chào thầu.

Trường hợp khi dự thầu hoặc chọn thầu chưa xác định được thầu phụ thì phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận nguyên tắc với thầu phụ Việt Nam kèm thao văn bản chấp thuận của Chủ đầu tư.

6. Giấy uỷ quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu.

Đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thầu phát sinh trong cùng năm thì hồ sơ không cần thiết phải bao gồm các tài liệu nêu tại khoản 3, khoản 4.

Lưu ý:

Đơn đề nghị cấp giấy phép thầu phải làm bằng tiếng Việt. Giấy phép thành lập hoặc chứng nhận đăng ký kinh doanh của nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam và các nước có liên quan là thành viên có quy định về miễn trừ hợp pháp hóa lãnh sự. Các giấy tờ, tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải được công chứng, chứng thực theo qui định của pháp luật Việt Nam.

b) Số lượng hồ sơ: Nhà thầu nộp 01 bộ gốc và 01 bộ hồ sơ sao (phôtôcoppy) tới cơ quan cấp giấy phép thầu.

- Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Thái Nguyên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép thầu nước ngoài, đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép thầu nước ngoài thì có văn bản trả lời và trả lại hồ sơ.
- Lệ phí: 2.000.000 đồng/giấy phép thầu 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
+ Đơn xin cấp giấy phép thầu theo mẫu Phụ lục số 1 (mẫu đơn đính kèm theo thủ tục) 
+ Biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động xây dựng liên quan đến công việc nhận thầu theo mẫu Phụ lục số 2 (mẫu đơn đính kèm theo thủ tục) 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam; Quyết định số 03/2012/QĐ-TTg ngày 16/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 87/2004/QĐ-TTg; Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam;

+ Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

Phụ lục số 1
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THẦU 

(Đối với nhà thầu là tổ chức)

Văn bản số : ...................

.........., ngày ...... tháng ...... năm ........

	Kính gửi:
	Ông Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
(Hoặc ông Giám đốc Sở Xây dựng ..............)


 
Tôi: (Họ tên)                                          Chức vụ:
Được uỷ quyền của ông (bà):                 theo giấy uỷ quyền:       (kèm theo đơn này)
Đại diện cho:
Địa chỉ đăng ký tại chính quốc:
Số điện thoại:                                                    Fax:                              E.mail:

Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam:
Số điện thoại:                                                    Fax:                              E.mail:

Công ty chúng tôi đã được chủ đầu tư (hoặc thầu chính, trường hợp là thầu phụ làm đơn) là : ..................... thông báo thắng thầu (hoặc được chọn thầu) để làm thầu chính (hoặc thầu phụ) thực hiện công việc .......... thuộc Dự án ............... tại ................, trong thời gian từ .................. đến ..................

Chúng tôi đề nghị Bộ Xây dựng Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (hoặc Sở Xây dựng ....) xét cấp Giấy phép thầu cho Công ty chúng tôi để thực hiện việc thầu nêu trên.

Hồ sơ gửi kèm theo gồm:

1- Các tài liệu được quy định tại Điều 1 của Thông tư này.
2- Bản sao Quyết định phê duyệt dự án (đối với trường hợp đề nghị cấp giấy phép thầu thực hiện các công việc của giai đoạn triển khai dự án) hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (đối với trường hợp đề nghị cấp giấy phép thầu lập dự án, lập quy hoạch xây dựng).
Nếu hồ sơ của chúng tôi cần phải bổ sung hoặc làm rõ thêm nội dung gì, xin báo cho ông (bà) ................ có địa chỉ tại Việt Nam.................... số điện thoại ..................... Fax ..................... E.mail ................

Khi được cấp Giấy phép thầu, chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định trong Giấy phép và các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan.

 

	 
	Thay mặt (hoặc thừa uỷ quyền) ....................

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu Công ty)


 

Phụ lục số 1
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng)
Công ty .................
BÁO CÁO
CÁC CÔNG VIỆC/DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN TRONG 3 NĂM GẦN NHẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng)
	Chủ đầu tư hoặc
Bên thuê
	Tên Dự án, địa điểm, quốc gia
	Nội dung hợp đồng nhận thầu
	Giá trị hợp đồng và ngày ký hợp đồng (USD)
	Tỷ lệ % giá trị công việc phải giao thầu phụ
	Thời gian thực hiện hợp đồng

(từ .... đến ...)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


 

	 
	..., Ngày .... tháng .... năm ....

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu Công ty)


III. LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

1. Cấp mới Chứng chỉ định giá bất động sản

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tiếp nhận qua bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng;

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ lên lãnh đạo Sở phân công phòng Kinh tế xây dựng thụ lý hồ sơ, chuyển hồ sơ đến phòng Kinh tế xây dựng;

- Bước 3: Phòng Kinh tế xây dựng kiểm tra, nghiên cứu hồ sơ; trình lãnh đạo Sở duyệt; 

- Bước 4: Trả kết quả tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Sở Xây dựng Thái Nguyên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin cấp chứng chỉ có dán ảnh (4x6) và có xác nhận của UBND cấp xã, nơi cư trú của người xin cấp chứng chỉ (Phụ lục số 6);

- 02 ảnh mầu cỡ 3x4 cm chụp trong năm xin cấp chứng chỉ;

- Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người xin cấp chứng chỉ;

- Bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về định giá bất động sản.

- Bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).                                                                           

- Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Thái Nguyên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề, đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề thì có văn bản trả lời và trả lại hồ sơ.
- Lệ phí: 200.000đồng/chứng chỉ 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký cấp chứng chỉ Định giá bất động sản (mẫu đơn đính kèm theo thủ tục )

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Yêu cầu điều kiện 1: Không phải là cán bộ, công chức nhà nước; 

+ Yêu cầu điều kiện 2: Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;

+  Yêu cầu điều kiện 3: Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về định giá bất động sản;

+ Yêu cầu điều kiện 4: Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng hoặc đại học
+ Yêu cầu điều kiện 5: Có hồ sơ xin cấp chứng chỉ định giá bất động sản theo quy định.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006;

+ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản; Thông tư 13/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

+ Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ Xây dựng về việc ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản.

+ Văn bản số 1156/UBND-XDCB ngày 23/7/2008 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị định số 153/2007/NĐ-CP và Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD.

Phụ lục số 6

(Ban hành kèm theo Thông tư 13/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng)



	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


   ……, ngày……tháng……năm……

ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI ( ĐỊNH GIÁ )

Kính gửi: Sở Xây dựng…………………………………….

1. Tên cá nhân:

2. Ngày tháng năm sinh:

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Số chứng minh thư (hoặc hộ chiếu và giấy phép cư trú):

6. Địa chỉ thường trú:

7. Trình độ chuyên môn:


- Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp.


- Chứng nhận hoàn thành khóa học đào tạo về môi giới(định giá) bất động sản do...tổ chức......(bản sao)


Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề trong hoạt động theo đúng chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	Xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú (hoặc cơ quan đơn vị 
công tác)


	
	Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)




2. Thủ tục Cấp mới Chứng chỉ môi giới bất động sản:

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tiếp nhận qua bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng
- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ lên lãnh đạo Sở phân công phòng Kinh tế xây dựng thụ lý hồ sơ, chuyển hồ sơ đến phòng Kinh tế xây dựng;

- Bước 3: Phòng Kinh tế xây dựng kiểm tra, nghiên cứu hồ sơ; trình lãnh đạo Sở duyệt; 

- Bước 4: Trả kết quả tại bộ Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Sở Xây dựng Thái Nguyên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin cấp chứng chỉ có dán ảnh (4x6) và có xác nhận của UBND cấp xã, nơi cư trú của người xin cấp chứng chỉ (Phụ lục số 6);

- 02 ảnh mầu cỡ 3x4 cm chụp trong năm xin cấp chứng chỉ;

- Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người xin cấp chứng chỉ;

- Bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).                                                                           

- Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Thái Nguyên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề, đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề thì có văn bản trả lời và trả lại hồ sơ.
- Lệ phí: 200.000đồng/chứng chỉ 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký cấp chứng chỉ Môi giới bất động sản (mẫu đơn đính kèm theo thủ tục )

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+) Yêu cầu điều kiện 1: Không phải là cán bộ, công chức nhà nước; 

+) Yêu cầu điều kiện 2: Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;

+) Yêu cầu điều kiện 3: Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản;

+) Yêu cầu điều kiện 4: Có hồ sơ xin cấp chứng chỉ môi giới bất động sản theo quy định.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006;

+ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản;Thông tư 13/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

+ Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ Xây dựng về việc ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản.

+ Văn bản số 1156/UBND-XDCB ngày 23/7/2008 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị định số 153/2007/NĐ-CP và Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD.
Phụ lục số 6

(Ban hành kèm theo Thông tư 13/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng)



	 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                    ……, ngày……tháng……năm……

ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI(ĐỊNH GIÁ)

KÍnh gửi: Sở Xây dựng…………………………………….

1. Tên cá nhân:

2. Ngày tháng năm sinh:

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Số chứng minh thư (hoặc hộ chiếu và giấy phép cư trú):

6. Địa chỉ thường trú:

7. Trình độ chuyên môn:


- Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp.


- Chứng nhận hoàn thành khóa học đào tạo về môi giới(định giá) bất động sản do...tổ chức......(bản sao)


Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề trong hoạt động theo đúng chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.
	Xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú (hoặc cơ quan
 đơn vị công tác)


	
	Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)




3. Thủ tục Cấp lại Chứng chỉ định giá, môi giới bất động sản.

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tiếp nhận qua bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng
- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ lên lãnh đạo Sở phân công phòng Kinh tế xây dựng thụ lý hồ sơ, chuyển hồ sơ đến phòng Kinh tế xây dựng;

- Bước 3: Phòng Kinh tế xây dựng kiểm tra, nghiên cứu hồ sơ; trình lãnh đạo Sở duyệt; 

- Bước 4: Trả kết quả tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Sở Xây dựng Thái Nguyên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin cấp lại chứng chỉ có dán ảnh (4x6);

- 02 ảnh mầu cỡ 3x4 cm chụp trong năm xin cấp chứng chỉ;

- Chứng chỉ cũ bị rách nát. Trường hợp mất chứng chỉ phải có giấy xác nhận của cơ quan đã cấp chứng chỉ nếu xin cấp lại chứng chỉ ở cơ quan khác;

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).                                                                        

- Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Thái Nguyên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề, đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề thì có văn bản trả lời và trả lại hồ sơ.
- Lệ phí: 200.000đồng/chứng chỉ 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký cấp lại chứng chỉ Môi giới, định giá bất động sản (mẫu đơn đính kèm theo thủ tục )

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006;

+ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản; Thông tư 13/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

+ Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ Xây dựng về việc ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản.

+ Văn bản số 1156/UBND-XDCB ngày 23/7/2008 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị định số 153/2007/NĐ-CP và Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD.
Phụ lục số 6

(Ban hành kèm theo Thông tư 13/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng)

	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


            ……, ngày……tháng……năm……

ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI (ĐỊNH GIÁ)

Kính gửi: Sở Xây dựng…………………………………….

1. Tên cá nhân:

2. Ngày tháng năm sinh:

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Số chứng minh thư (hoặc hộ chiếu và giấy phép cư trú):

6. Địa chỉ thường trú:

7. Trình độ chuyên môn:


- Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp.


- Chứng nhận hoàn thành khóa học đào tạo về môi giới(định giá) bất động sản do...tổ chức......(bản sao)


Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề trong hoạt động theo đúng chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.
	Xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú (hoặc cơ quan đơn vị 
công tác)


	
	Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)




IV. LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG
1. Công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa Vật liệu xây dựng 

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra hồ sơ theo quy định; nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận, trường hợp không đầy đủ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ hoàn thiện.

Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ về phòng Vật liệu xây dựng khi có ý kiến chỉ đạo, giao việc của lãnh đạo Sở.

Bước 3: Lãnh đạo phòng Vật liệu xây dựng phân công cán bộ thụ lý hồ sơ.

Bước 4: Cán bộ được phân công thụ lý hồ sơ thực hiện việc kiểm tra hồ sơ của Bên đề nghị, trên cơ sở đó giải quyết theo 2 trường hợp:

- Trường hợp hồ sơ đã đạt yêu cầu theo quy định: Cán bộ thụ lý hồ sơ hoàn thiện việc soạn thảo, trình ký Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu theo quy định : Cán bộ thụ lý hồ sơ có trách nhiệm hoàn thiện việc soàn thảo, trình ký văn bản yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 5: Cán bộ thụ lý hồ sơ chuyển Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy hoặc văn bản yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ lại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 6: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gửi Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy hoặc văn bản yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Sở Xây dựng (Phòng quản lý vật liệu – Sở Xây dựng thực hiện)

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

* Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba), hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

- Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và công nghệ);

- Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật);

- Bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp kèm theo mẫu dấu hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân.

Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét, đối chiếu với bản gốc hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có công chứng;

* Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất), hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

- Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và công nghệ);

- Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật);

- Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy chưa được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP…), thì hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân phải có quy trình sản xuất kèm theo kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng, áp dụng (theo Mẫu 1. KHKSCL quy định tại Phụ lục III Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và công nghệ) và kế hoạch giám sát hệ thống quản lý;

- Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP…), thì hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân phải có bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý còn hiệu lực;

- Bản sao y bản chính Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức thử nghiệm đã đăng ký;

- Báo cáo đánh giá hợp quy (theo Mẫu 5. BCĐG quy định tại Phụ lục III Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và công nghệ) kèm theo mẫu dấu hợp quy và các tài liệu có liên quan;

Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét, đối chiếu với bản gốc hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có công chứng.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ gửi Sở Xây dựng, 01 bộ gửi cơ sở công bố hợp quy)

- Thời hạn giải quyết:.

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Tổ chức, cá nhân sản xuất VLXD nằm trong danh mục phải thực hiện công bố hợp quy theo quy định.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:. Sở Xây dựng Thái Nguyên
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo tiếp nhận công bố hợp quy, nếu không đủ điều kiện để công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa Vật liệu xây dựng thì có văn bản trả lời và trả lại hồ sơ.
- Phí, lệ phí:  150.000đ/ Thông báo tiếp nhận (Theo Thông tư số 231/TT-BTC, ngày 09/12/2009)
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu 1. KHKSCL quy định tại Phụ lục III Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và công nghệ;
Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và công nghệ;

Mẫu 5. BCĐG quy định tại Phụ lục III Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và công nghệ.

- Yêu cầu hoặc điều kiện (nếu có):

a. Đối tượng của công bố hợp quy là sản phẩm, vật liệu xây dựng được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Xây dựng ban hành hoặc được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương do Ủy ban nhân tỉnh, ban hành. Công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc.

b. Việc công bố phù hợp quy chuẩn kỹ thuật dựa trên một trong hai trường hợp sau:

- Kết quả chứng nhận hợp quy theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và do tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện;

- Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy. Việc thử nghiệm phục vụ đánh giá hợp quy được thực hiện tại tổ chức thử nghiệm đã đăng ký.

c. Trường hợp sản phẩm, hàng hóa Vật liệu xây dựng được quản lý bởi nhiều quy chuẩn kỹ thuật khác nhau thì tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc đăng ký bản công bố hợp quy tại các cơ quan chuyên ngành tương ứng và dấu hợp quy chỉ được sử dụng khi sản phẩm, hàng hóa đó đã thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý theo quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

+ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21/11/2007;

+ Nghị định số 124/2007/NĐ-CP, ngày 31/7/2007 của Chính phủ về Quản lý Vật liệu xây dựng và TT số 11/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng, ngày 11/12/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị đinh 124/2007/NĐ-CP;

+Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

+ Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chi tiết một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa;

+ Thông tư số 21/2010/TT-BXD, ngày 16/11/2010 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm Vật liệu xây dựng

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 16:2011) về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, ban hành kèm theo Thông tư số 11/2011/TT-BXD, ngày 30/8/2011.

+ Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và công nghệ về việc Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thật. 

Phụ lục 3

(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và công nghệ
Mẫu 1. KHKSCL
28/2012/TT-BKHCN

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ/quá trình/môi trường: ……………………………….

	
	Các chỉ tiêu giám sát/kiểm soát
	Tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật
	Tần suất lấy mẫu/cỡ mẫu
	Thiết bị thử nghiệm/kiểm tra
	Phương pháp thử/kiểm tra
	Biểu ghi chép
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	…………., ngày …… tháng …… năm ..….
Đại diện tổ chức
(ký tên, đóng dấu)


Phụ lục 3

(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và công nghệ
Mẫu 2. CBHC/HQ
28/2012/TT-BKHCN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY

Số ………………………….

Tên tổ chức, cá nhân: ……… ………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………..…………………………………
Điện thoại: ………………………………Fax: ……………………………………

E-mail: ………….………………………..…………………………………………
CÔNG BỐ:

Sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường (tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật,... )

…………………………..………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………
Phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu, ký hiệu, tên gọi)

…………………………..………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………
Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp chuẩn/hợp quy, phương thức đánh giá sự phù hợp...):

……………………………………………………..…………………………………

……………………………………………………..…………………………………

……………………………………………………..…………………………………
.....(Tên tổ chức, cá nhân) .... cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của …. (sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường)…….. do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác.

	
	…………., ngày …… tháng …… năm ….
Đại diện Tổ chức, cá nhân
(Ký tên, chức vụ, đóng dấu)




Phụ lục 3

(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và công nghệ
Mẫu 5. BCĐG
28/2012/TT-BKHCN

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
(nếu có)
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: ……...........
	………, ngày … tháng …. năm …..


BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ HỢP CHUẨN/HỢP QUY

1. Ngày đánh giá:


2. Địa điểm đánh giá:


3. Tên sản phẩm:


4. Số hiệu tiêu chuẩn /quy chuẩn kỹ thuật áp dụng:


5. Tên tổ chức thử nghiệm sản phẩm:


6. Đánh giá về kết quả thử nghiệm theo tiêu chuẩn /quy chuẩn kỹ thuật áp dụng và hiệu lực việc áp dụng, thực hiện quy trình sản xuất:


7. Các nội dung khác (nếu có):


8. Kết luận:

( Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật.

( Sản phẩm không phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật.

	Người đánh giá
(ký và ghi rõ họ tên)
	Xác nhận của lãnh đạo tổ chức, cá nhân
(ký tên, chức vụ, đóng dấu)


PHỤ LỤC 3
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH THÁI NGUYÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng 10 năm 2013
của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

Danh mục các thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên

	TT
	Tên TTHC
	Số, ký hiệu của hồ sơ TTHC trên CSDL Quốc gia
	Văn bản QPPL có quy định việc bãi bỏ
	Ghi chú

	I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

	1
	Cấp phép xây dựng công trình ngầm đô thị
	
	Điều 28 của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
	

	II. LĨNH VỰC  HẠ TẦNG KỸ THUẬT

	1
	Cấp phép xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khác
	
	Nghị định số 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
	

	2
	Thỏa thuận cho phép chặt hạ cây xanh, cây cổ thụ, cây bảo tồn
	
	Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 27/4/2009 về việc ban hành quy định về trách nhiệm quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thì
	

	III. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG

	1
	Thủ tục cấp phép xây dựng đối với công trình nhà ở riêng lẻ trên trục đường phố chính, khu trung tâm
	
	Nghị định số: 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp Giấy phép xây dựng;
	 

	2
	Thủ tục giải quyết sự phù hợp trước khi chuyển mục đích sử dụng đất, chấp thuận địa điểm.
	
	- Quyết định 963/QĐ-UBND ngày 07/5/2008 của UBND tỉnh Thái Nguyên;

- Quyết định 2348/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 của UBND tỉnh Thái Nguyên.
	

	3
	Thủ tục Giới thiệu địa điểm để lập Dự án.
	
	- Quyết định 963/QĐ-UBND ngày 07/5/2008 của UBND tỉnh Thái Nguyên;

- Quyết định 2348/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 của UBND tỉnh Thái Nguyên.
	

	4
	Thủ tục Chấp thuận kiến trúc quy hoạch
	
	- Nghị định số: 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản l‎ý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số: 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản l‎ý quy hoạch xây dựng.
	

	5
	Thủ tục Cấp phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I.
	
	Nghị định số 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
	

	IV. LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG

	1
	Thoả  thuận cấp mỏ, khai thác và sản xuất phẩm đá, phụ gia và vật liệu xây dựng
	
	
	

	V. LĨNH VỰC THANH TRA, KIỂM TRA

	1
	Thủ tục hành chính: Khiếu nại, tố cáo
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